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Lời nói đầu 

Ngày 11 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương 

trình “Tăng cường giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy 

khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”, 

trong đó xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là “đa dạng hóa nội dung, phương 

pháp, hình thức giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát 

vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng”, “nâng cao năng lực đội 

ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục 

thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các cơ sở giáo dục”. 

Để triển khai hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp đó đồng thời góp phần 

thực hiện thành công những mục tiêu giáo dục trong Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018, Tài liệu Hướng dẫn hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học 

sinh trung học cơ sở trong môn Giáo dục công dân được biên soạn trên cơ sở 

cập nhật những quy định hiện hành và những kết quả nghiên cứu, những hoạt 

động và mô hình đã thực hiện thành công trong thực tiễn. 

Tài liệu được cấu trúc gồm 03 phần: 

Phần I. Một số vấn đề chung về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung 

học cơ sở. 

Phần II. Hướng dẫn giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ 

sở trong chương trình môn Giáo dục công dân. 

Phần III. Hướng dẫn giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ 

sở trong dạy học môn Giáo dục công dân.  

Mặc dù đã rất cố gắng để biên soạn tài liệu, song do nhiều nguyên nhân, 

tài liệu khó có thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định, chúng tôi mong nhận 

được ý kiến phản hồi, góp ý của đồng nghiệp để bổ sung, hoàn thiện tài liệu phục 

vụ bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, cộng 

tác viên phụ trách công tác Đoàn, Đội, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho 

học sinh trong các nhà trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục 

đạo đức, lối sống cho học sinh trong nhà trường, thực hiện thành công Chương 

trình Giáo dục phổ thông 2018. 

Trân trọng cảm ơn. 

 

Tập thể tác giả 
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Phần I 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG  

CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 

 

I. Một số khái niệm cơ bản  

  1. Đạo đức 

Theo Từ điển Tiếng Việt, đạo đức là “phép tắc về quan hệ giữa người và người, 

giữa cá nhân với tập thể, với xã hội”, là “phẩm chất tốt đẹp của con người: sống có 

đạo đức, rèn luyện đạo đức”1. 

Theo nhóm tác giả Mai Văn Bính (Chủ biên), Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị 

Thanh Mai, Lưu Thu Thủy, đạo đức “là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà 

nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của 

cộng đồng, của xã hội”2. 

Như vậy, bản chất đạo đức là những quy tắc, chuẩn mực trong quan hệ xã hội 

được xã hội thừa nhận và tự giác thực hiện. Với HS, đạo đức được hiểu là trách nhiệm 

trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, quyền và nghĩa vụ của HS được 

thể hiện ở thái độ, hành vi, hiệu quả học tập và rèn luyện. 

2. Lối sống 

Lối sống “là cách thức diễn ra của hoạt động đã trở thành ổn định, mang đặc 

điểm riêng”3. Có nhiều quan điểm khác nhau về lối sống và hiểu một cách khái quát 

nhất lối sống chính là những hoạt động sống của con người chịu sự chi phối, quy 

định của những điều kiện văn hóa, kinh tế, xã hội nhất định. Về thực chất, lối sống 

là cách thức con người ứng xử với tự nhiên và xã hội để tồn tại và phát triển. 

Theo nhóm tác giả Trần Kiều, Vũ Trọng Rỹ, Hà Nhật Thăng và Lưu Thu 

Thủy: “Lối sống là những cách suy nghĩ, kỹ năng ứng xử (cách nghĩ, nếp sinh hoạt, 

thói quen, phong cách học tập, làm việc, giao tiếp, xử sự…) tạo nên cái riêng của 

mỗi cá nhân hay một nhóm người nào đó”4. 

Như vậy, lối sống là tổng hòa những dạng hoạt động sống ổn định của cộng 

đồng và các cá nhân, thể hiện đặc trưng riêng của từng cá nhân, từng cộng đồng 

người, được thực hiện theo chuẩn giá trị xã hội nào đó trong sự thống nhất với các 

điều kiện kinh tế - xã hội nhất định. Lối sống phụ thuộc vào thời đại con người đang 

                                                           
1 Hoàng Phê chủ biên (2004), Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn Ngữ học, NXB Đà Nẵng. 
2 Mai Văn Bính (Chủ biên), Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Thanh Mai, Lưu Thu Thủy, Giáo dục 

công dân 10, NXB Giáo dục Việt Nam (2014). 
3 Hoàng Phê chủ biên (2004), Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn Ngữ học, NXB Đà Nẵng. 
4 Trần Kiều, Vũ Trọng Rỹ, Hà Nhật Thăng, Lưu Thu Thủy (2001), Thực trạng và giải pháp 

giáo dục đạo đức, tư tưởng cính trị, lối sống cho thanh niên học sinh, sinh viên trong chiến 

lược phát triển toàn diện con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 

NXB Văn hoá-Thông tin, Hà Nội, tr. 10. 
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sống, với các điều kiện vật chất, kinh tế, các quan hệ xã hội, các thói quen, tập quán, 

tục lệ của thời đại đó. 

3. Giáo dục đạo đức, lối sống 

Giáo dục đạo đức là quá trình tác động đến đối tượng giáo dục để hình thành 

trong họ những yếu tố tình cảm, niềm tin, lý tưởng và tất cả được thể hiện thông qua 

hoạt động thực tiễn của con người.  

Theo tác giả Hà Thế Ngữ và Đặng Vũ Hoạt: “Giáo dục đạo đức là quá trình biến 

các chuẩn mực đạo đức, từ những đòi hỏi bên ngoài của xã hội đối với cá nhân thành 

những đòi hỏi bên trong của bản thân, thành niềm tin, nhu cầu, thói quen của người 

được giáo dục”5.

Tiếp cận khái niệm giáo dục đạo đức trong mối quan hệ thống nhất giữa nhận 

thức - tình cảm - thái độ - hành vi, nhà nghiên cứu Phạm Minh Hạc cho rằng “giáo 

dục đạo đức là một quá trình kết hợp nâng cao nhận thức với hình thành thái độ, xúc 

cảm, tỉnh cảm, niềm tin hành vi và thói quen đạo đức”6. 

Dưới góc độ giáo dục học, giáo dục đạo đức là bộ phận hợp thành của nội dung 

giáo dục toàn diện nhằm giúp thế hệ trẻ hình thành lý tưởng, ý thức và tình cảm đạo 

đức, tạo nên những hành vi và thói quen hành vi đạo đức của con người mới, xã hội 

chủ nghĩa thể hiện ở những phẩm chất đạo đức. 

Giáo dục hành vi đạo đức là tổ chức cho học sinh lặp đi, lặp lại nhiều lần những 

thao tác, hành động đạo đức trong học tập, sinh hoạt, trong cuộc sống nhằm có được 

hành vi đạo đức đúng đắn và từ đó có thói quen đạo đức bền vững. 

Giáo dục lối sống cho HS là giáo dục cho HS cách cư xử chuẩn mực trong cuộc 

sống thường ngày, cách cư xử có văn hóa trong các mối quan hệ với chính bản thân 

mình, với những người khác, với môi trường thiên nhiên... 

Như vậy, có thể hiểu giáo dục đạo đức, lối sống cho HS là quá trình chuyển hóa 

các chuẩn mực đạo đức, lối sống từ những đòi hỏi bên ngoài của xã hội thành những 

đòi hỏi bên trong của mỗi HS thành tình cảm, ý chí, niềm tin, lý tưởng,  nhu cầu, thói 

quen, hành vi ứng xử của HS. Giáo dục đạo đức, lối sống làm cho các quy tắc, các 

chuẩn mực đạo đức, của lối sống xã hội được HS nhận thức một cách đúng đắn, đầy 

đủ hơn, góp phần điều chỉnh hành vi của HS phù hợp với những chuẩn mực đạo đức 

xã hội.  

Ngày nay, giáo dục đạo đức cho HS là giáo dục đạo đức xã hội chủ nghĩa. Giáo 

dục đạo đức chính là hình thành và phát triển ở HS tinh thần yêu nước, thấm nhuần 

lý tưởng xã hội chủ nghĩa, thật sự say mê học tập, có ý thức tổ chức kỷ luật, kính 

thầy, yêu bạn, có nếp sống lành mạnh, biết tôn trọng pháp luật để HS thực sự trở 

                                                           
5 TS. Nguyễn Xuân Trung (Chủ biên), TS. Lê Thị Thu Hồng, Ths Trần Thị Hợi, Ths Lê Thị 

Hằng, Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và cộng đồng Việt Nam hiện nay theo tư tưởng 

Hồ Chí Minh, NXB Lao động-Xã hội. 
6 TS. Nguyễn Xuân Trung (Chủ biên), TS. Lê Thị Thu Hồng, Ths Trần Thị Hợi, Ths Lê Thị 

Hằng, Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và cộng đồng Việt Nam hiện nay theo tư tưởng 

Hồ Chí Minh, NXB Lao động-Xã hội. 
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thành nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước, nhân tố quan trọng góp phần 

quyết định tương lai, vận mệnh của đất nước. Mục đích của việc giáo dục đạo đức, 

lối sống là góp phần hình thành, củng cố và phát triển lý tưởng sống, khát vọng sống 

cho HS. Đó chính là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là ước mơ, hoài 

bão mang tài năng, sức lực của cá nhân để đóng góp cho xã hội, làm cho xã hội ngày 

càng tốt đẹp hơn, con người ngày càng hoàn thiện hơn. 

Với HS, lý tưởng sống, khát vọng cống hiến không phải là những hành động 

quá lớn lao, vĩ đại mà có thể biểu hiện qua những suy nghĩ tích cực, hành vi, ứng xử 

văn hoá, hoạt động có ích, xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. HS tự nguyện, tự 

giác đóng góp trí tuệ, tài năng và tâm huyết của bản thân vì lợi ích của tập thể và 

cộng đồng trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi mà không đòi hỏi được đáp lại. Để 

phát huy khát vọng cống hiến, lối sống cống hiến, HS có thể đóng góp từ những việc 

có ý nghĩa dù là đơn giản nhất, duy trì đạo đức, hoàn thiện bản thân và hướng đến 

những giá trị tốt đẹp.   

II. Vai trò, đặc điểm, yêu cầu của giáo dục đạo đức, lối sống trong nhà trường  

1. Vai trò  

a) Giáo dục ĐĐLS cho HS giữ vai trò quan trọng đối với sự hình thành, phát 

triển và hoàn thiện nhân cách của mỗi cá nhân HS. Giáo dục ĐĐLS tạo động lực thôi 

thúc HS hăng hái quyết tâm nghiên cứu học tập, tiếp thu tri thức khoa học để nâng 

cao hiểu biết, cổ vũ, động viên HS tự ý thức, tự rèn luyện, hình thành niềm tin, thế 

giới quan khoa học. Giáo dục ĐĐLS có ý nghĩa quyết định trực tiếp giúp HS hiểu rõ 

được mục đích, ý nghĩa cuộc sống và xây dựng nhân sinh quan cách mạng. Giáo dục  

ĐĐLS góp phần tích cực trong quá trình xây dựng phẩm chất đạo đức cá nhân và 

xây dựng những phẩm chất ý chí, tính kỷ luật, cách ứng xử của HS. Thông qua giáo 

dục ĐĐLS, các giá trị văn hoá, đạo đức truyền thống của dân tộc được HS  tiếp nhận, 

kế thừa và phát huy. 

b) Giáo dục ĐĐLS cho HS là một nhiệm vụ quan trọng trong các nhà trường, 

là hoạt động có tính chiến lược, nhằm thực hiện với mục tiêu giáo dục toàn diện. 

Giáo dục ĐĐLS là nền tảng của các mặt giáo dục khác, được thể hiện qua phương 

châm dạy học, từ xưa là “Tiên học lễ, hậu học văn” và ngày nay là “Dạy chữ, dạy 

người, dạy nghề”. Đây là vấn đề có giá trị định hướng lâu dài đối với sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Đặc điểm  

 a) Giáo dục ĐĐLS cho HS là một quá trình lâu dài, đi từ việc giúp HS nhận biết 

lý tưởng cách mạng của Đảng, các chuẩn mực, các quy tắc đạo đức, ứng xử xã hội 

đến việc giúp HS hiểu, tin tưởng, mong muốn làm theo và tự giác thực hiện trong 

cuộc sống. 

 b) Quá trình giáo dục ĐĐLS cho HS đòi hỏi phải có sự gắn kết chặt chẽ giữa 

quá trình dạy học các môn học với quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục, giữa 

giáo dục trên lớp, trong trường với giáo dục ngoài nhà trường. 

c) Hoạt động giáo dục ĐĐLS cho HS diễn ra dưới tác động phức hợp từ nhiều 

phía. Đó là những tác động từ giáo dục gia đình, giáo dục cộng đồng và xã hội. 
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Những tác động này đan xen vào nhau, cùng chi phối đến nhận thức, thái độ, tình 

cảm và hành vi cá nhân của HS. Trong đó, giáo dục gia đình là nền tảng trong giáo 

dục ĐĐLS cho HS, tạo môi trường thuận lợi để HS học tập, rèn luyện, hình thành, 

củng cố, phát triển các kỹ năng; hoàn thiện phẩm chất và năng lực. 

Do vậy, ngoài việc quan tâm, đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục ĐĐLS cho 

HS trong nhà trường, cần chú trọng phát huy vai trò nêu gương từ các cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Nếu mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên trong nhà trường thực sự là một tấm gương sáng về đạo đức, lối sống thân thiện, 

gần gũi, tôn trọng, yêu thương HS sẽ trở thành mẫu hình cho HS. Đồng thời, mỗi cán 

bộ, giáo viên từ vị trí, nhiệm vụ của mình luôn thể hiện được sự khao khát lý tưởng, 

khao khát cống hiến sẽ tạo động lực cho HS trong việc theo đuổi lí tưởng và khát 

vọng của bản thân. Khi đó, sẽ xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp giữa thầy với trò, 

giữa trò với trò giúp HS vượt qua được những “khủng hoảng” về tâm lý và xác định 

đúng các giá trị sống, lý tưởng sống, khát vọng sống cho bản thân. 

 d) Nền tảng bảo đảm giá trị bền vững của giáo dục ĐĐLS cho HS là phát huy 

tính chủ động, tích cực, sáng tạo của các em thông qua chương trình hành động đa 

dạng, thiết thực và hiệu quả.  

e) Việc đánh giá kết quả, sự phát triển ĐĐLS của mỗi HS được thực hiện linh 

hoạt, thông qua nhiều hình thức đa dạng, trong đó chú trọng ghi nhận sự tiến bộ của HS; 

động viên, khuyến khích HS tích cực, nỗ lực rèn luyện. Đánh giá kết quả giáo dục ĐĐLS 

của HS cần phải toàn diện về tất cả các mặt: ý thức, hành vi và thói quen sống và ứng 

xử trong thực tiễn cuộc sống. Do vậy, việc đánh giá kết quả giáo dục ĐĐLS của HS 

khá khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự tham gia đánh giá của nhiều lực lượng giáo dục, 

ở mọi lúc, mọi nơi. 

3.Yêu cầu của hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong nhà trường 

a) Hoạt động giáo dục ĐĐLS cho HS trong nhà trường cần bám sát nội dung, 

chương trình, mục tiêu, yêu cầu cần đạt của các môn học, các hoạt động giáo dục 

trong nhà trường.  

b) Nội dung giáo dục ĐĐLS cho HS trong nhà trường phải mang tính hiện đại, 

đồng bộ, thống nhất với quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước nhưng không tách rời các giá trị đạo đức của dân tộc, xây dựng ý thức kỉ 

luật, hình thành kĩ năng sống và phù hợp với yêu cầu của thời đại mới. Trên cơ sở 

đó, thu hút HS tham gia vào các hoạt động giáo dục, tạo động lực cho các em trong 

việc thực hành, vận dụng các giá trị đạo đức vào xây dựng lý tưởng, lối sống và khát 

vọng cho bản thân; đồng thời đảm bảo sự đồng tâm và phát triển ở các bậc học.  

c) Hình thức, phương pháp giáo dục ĐĐLS trong nhà trường bảo đảm phù hợp 

với đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi của HS mỗi cấp, điều kiện cụ thể của từng nhà 

trường và đặc thù vùng, miền. 

d) Hoạt động giáo dục ĐĐLS cho HS cần được thực hiện thường xuyên, liên 

tục, xuyên suốt từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng, xã hội. Trong đó, giáo dục 
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đạo đức gắn chặt với giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật, giáo dục trí tuệ, 

thể chất, thẩm mỹ và lao động hướng nghiệp. 

III. Khung nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ sở 

 1. Giáo dục đạo đức, lối sống cho HS là quá trình tác động lâu dài nhằm tạo sự 

chuyển biến tích cực về nhận thức, thái độ, tình cảm và hành vi cá nhân của HS. Theo 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018, sự chuyển biến đó được thể hiện ở kết quả 

đầu ra gồm 05 phẩm chất: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm (Nội 

dung chi tiết xin xem Phụ lục).    

2. Định hướng về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ sở 

trong bối cảnh hiện nay 

2.1. Bối cảnh  

Hiện nay, giáo dục và đào tạo nói chung, giáo dục ĐĐLS cho HS nói riêng chịu 

sự tác động nhiều chiều của xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư. 

Xu thế đó đặt văn hóa, giáo dục trước những thách thức, những nguy cơ bất ổn. 

Đó là khuynh hướng phổ biến các mô típ văn hóa chung toàn cầu, dẫn đến nguy cơ 

“đồng nhất các giá trị văn hóa”, đe dọa, xóa bỏ sự khác biệt về văn hóa giữa các quốc 

gia dân tộc. 

Bên cạnh đó, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột 

phá trên nhiều lĩnh vực, mang đến cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, 

trong đó có Việt Nam. Do vậy, Nghị  quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 đã định 

hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo “chuyển mạnh quá trình giáo 

dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất 

người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết 

hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”, phát huy sức mạnh nội sinh của dân 

tộc, góp phần thực hiện mục tiêu đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển theo định 

hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.  

2.2. Mục tiêu  

- Tăng cường, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục 

ĐĐLS cho HS (trong đó có HS THCS), góp phần xây dựng thế hệ trẻ kiên định lý 

tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; tuân thủ pháp luật; có trách nhiệm 

đối với bản thân, gia đình và xã hội, có kỹ năng sống, có định hướng lựa chọn nghề 

nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan hệ xã hội, có cá 

tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó có được cuộc sống có ý nghĩa 

và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại. 

- Khơi dậy trong HS tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý 

chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát 

triển đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập 

quốc tế. 

2.3. Định hướng nội dung và yêu cầu cần đạt  
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Nội dung Yêu cầu cần đạt 

Giáo dục đạo đức 

 - Có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. 

 - Nhận ra được giá trị của bản thân. 

 - Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của công dân toàn cầu. 

Giáo dục lối sống 

 - Tự giác chấp hành nội quy, quy định của pháp luật. 

 - Có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể. 

 - Phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ. 

 - Chủ động tham gia các hoạt động Đoàn, Đội 

 - Có kỹ năng sử dụng internet hiệu quả, phục vụ nhu cầu của bản thân. 

IV. Phương thức giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS  

Giáo dục đạo đức, lối sống cho HS trong các nhà trường nói chung và các 

trường THCS nói riêng dù có những yêu cầu cần đạt và đặc trưng khác nhau nhưng 

đều được thực hiện thông qua hai phương thức giáo dục (hay còn gọi là con đường 

giáo dục) chủ yếu, đó là:  

- Giáo dục thông qua dạy học các môn học có tiềm năng. 

- Giáo dục thông qua các hoạt động giáo dục (bao gồm: hoạt động giáo dục 

trong và ngoài nhà trường, hoạt động giáo dục trải nghiệm ở tiểu học, hoạt động trải 

nghiệm, hướng nghiệp ở THCS và THPT như  sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt 

động giáo dục theo chủ đề, sinh hoạt câu lạc bộ HS và các hoạt động ngoại khóa). 

Mỗi phương thức giáo dục này cần đảm bảo những nguyên tắc riêng, được thực 

hiện theo những hình thức riêng và được đánh giá bằng những phương pháp, công cụ 

đặc trưng. 
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Phần II 

HƯỚNG DẪN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH  

TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

 

 I. Khái quát chung về chương trình môn GDCD cấp THCS và dạy học 

tích hợp trong môn học 

CTGDPT 2018 môn GDCD được ban hành kèm theo Thông tư 

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng BGDĐT. 

Ở cấp THCS, môn GDCD là môn học bắt buộc, thuộc giai đoạn giáo dục 

cơ bản, gồm 4 mạch nội dung: giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục 

pháp luật và giáo dục kinh tế. Những nội dung này được xây dựng theo hướng 

đồng tâm và phát triển, định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia 

đình, quê hương, cộng đồng, nhằm hình thành cho HS thói quen, nề nếp cần thiết 

trong học tập, sinh hoạt và ý thức tự điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực đạo 

đức và quy định của pháp luật. 

Cùng với các môn học khác, môn GDCD góp phần hình thành và phát triển 

các năng lực chung như: Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và 

sáng tạo v.v…Chương trình môn GDCD hình thành và phát triển cho HS các phẩm 

chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm; các năng lực 

của người công dân Việt Nam: năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực phát triển bản 

thân, năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế – xã hội. Mỗi năng lực đặc thù 

gồm năng lực thành phần và các chỉ báo, chỉ số hành vi để nhận biết. Cụ thể, ở cấp 

THCS, môn GDCD có mục tiêu:  

Một là, giúp HS có hiểu biết về những chuẩn mực đạo đức, pháp luật cơ 

bản và giá trị, ý nghĩa của các chuẩn mực đó; tự hào về truyền thống gia đình, quê 

hương, dân tộc; tôn trọng, khoan dung, quan tâm, giúp đỡ người khác; tự giác, 

tích cực học tập và lao động; có thái độ đúng đắn, rõ ràng trước các hiện tượng, 

sự kiện trong đời sống; có trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường, xã hội, 

công việc và môi trường sống.  

Hai là, giúp HS có tri thức phổ thông, cơ bản về đạo đức, kĩ năng sống, 

kinh tế, pháp luật; đánh giá được thái độ, hành vi của bản thân và người khác; tự 

điều chỉnh và nhắc nhở, giúp đỡ bạn bè, người thân điều chỉnh thái độ, hành vi 

theo chuẩn mực đạo đức, pháp luật; thực hiện được các công việc để đạt mục tiêu, 

kế hoạch hoàn thiện, phát triển bản thân; biết cách thiết lập, duy trì mối quan hệ 

hoà hợp với những người xung quanh, thích ứng với xã hội biến đổi và giải quyết 

các vấn đề đơn giản trong đời sống của cá nhân, cộng đồng phù hợp với giá trị 

văn hoá, chuẩn mực đạo đức, quy tắc của cộng đồng, quy định của pháp luật và 

lứa tuổi. 
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Chương trình môn GDCD là chương trình mở. Tính mở của chương trình 

được thể hiện ở việc không quy định nội dung dạy học cụ thể của từng chủ đề, chỉ 

quy định những YCCĐ; những nội dung dạy học cơ bản, cốt lõi cho mỗi lớp học 

nhằm đáp ứng YCCĐ. Căn cứ vào các YCCĐ và định hướng chung của chương 

trình, giáo viên môn GDCD chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện và phát 

triển chương trình. 

Để hình thành, phát triển ở HS các phẩm chất và năng lực của người công 

dân thông qua các bài học về lối sống, đạo đức, pháp luật, kinh tế, dạy học môn 

GDCD cần tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù: giải quyết vấn 

đề, phân tích trường hợp điển hình kết hợp nêu những tấm gương công dân tiêu 

biểu; xử lí tình huống có tính thời sự về đạo đức, pháp luật và kinh tế trong cuộc 

sống hằng ngày, thảo luận nhóm, đóng vai, dự án,... 

Để đánh giá năng lực của môn GDCD, trong quá trình dạy học và kiểm tra 

đánh giá, GV có thể sử dụng các hình thức đánh giá định kỳ và đánh giá thường 

xuyên với các phương pháp cơ bản như: 

– Đánh giá thông qua bài viết: Bài tự luận, bài trắc nghiệm khách quan, bài 

tiểu luận, báo cáo, ... 

– Đánh giá thông qua vấn đáp: Câu hỏi vấn đáp, phỏng vấn, thuyết trình,... 

– Đánh giá thông qua quan sát: Quan sát thái độ, hoạt động của HS trong 

quá trình tham gia các hoạt động học tập được tổ chức trên lớp học, hoạt động 

nhóm, tập thể hay cộng đồng và trong sinh hoạt, giao tiếp hằng ngày,.. bằng một 

số công cụ như: bảng quan sát, bảng kiểm, hồ sơ học tập,... 

Để đánh giá mức độ đạt được và sự phát triển của phẩm chất, năng lực của 

HS, GV có thể thiết kế các công cụ phù hợp với từng tình huống, bối cảnh đánh 

giá (mang tính chủ quan của từng GV). Công cụ sử dụng trong đánh giá thường 

xuyên có thể được điều chỉnh để đáp ứng mục tiêu thu thập những thông tin hữu 

ích, điển hình ở từng HS, không nhất thiết phải cho điểm. 

Chương trình môn GDCD cấp THCS gồm 4 mạch kiến thức tương ứng với 

4 dạng bài học. Cấu trúc mỗi dạng bài học đều gồm 4 phần học tập: Mở đầu, Khám 

phá, Luyện tập, Vận dụng.  Khi thực hiện dạy học các bài học trong môn GDCD 

cấp THCS, GV cần bám sát theo các yêu cầu cần đạt. Các yêu cầu cần đạt này 

đã được cụ thể hoá trong nội dung và hoạt động dạy học. Mặc dù cùng bám 

theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS, nhưng với mỗi dạng bài 

học vẫn cần có cách tiếp cận vấn đề, cách dạy, cách học đặc trưng. 

Với bài giáo dục đạo đức, các giá trị đạo đức như: yêu nước, nhân ái, chăm 

chỉ, trung thực, trách nhiệm là những giá trị cốt lõi để thực hiện các hoạt động 

học. Để việc dạy học các bài học này đạt hiệu quả, GV chú trọng khai thác các 

câu chuyện, thông tin, tình huống thực tiễn gần gũi với HS THCS, tiêu biểu, điển 

hình để giáo dục cho HS giá trị đạo đức của bài học thông qua các hoạt động 

tương tác, giao tiếp đa chiều. Trong quá trình khai thác các câu chuyện, thông tin, 
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tình huống, GV nên đi theo một quy trình của quá trình nhận thức: từ những trường 

hợp cụ thể (riêng) để đến những giá trị tổng thể (chung); từ thông tin, tình huống 

trong sách vở để đến với đời sống thực tế của HS qua các hoạt động liên hệ. Bằng 

cách đó, GV giúp HS có thể kết nối cuộc sống với bài học, đưa bài học vào cuộc 

sống môt cách tự nhiên. 

Với bài giáo dục kĩ năng sống, khác với dạng bài học giáo dục đạo đức vốn 

tập trung vào việc phát triển các giá trị đạo đức và thái độ sống phù hợp với HS, 

bài học giáo dục kĩ năng sống lại thiên về tính thực hành – một đặc trưng của các 

bài học giáo dục kĩ năng sống. Khi dạy các bài học kiểu này, GV cần thiết kế, tổ 

chức nhiều hoạt động thực hành gần gũi với các việc làm của HS khi ở nhà, ở 

trường để các em có cơ hội được rèn luyện và phát triển, từ đó dần dần tạo nên 

những kĩ năng và thói quen sống tích cực.  

Với bài giáo dục pháp luật, GV cần tăng cường khai thác các thông tin, tình 

huống pháp luật (giả định hoặc có thật), đa dạng, gần gũi với HS, tiêu biểu, điển 

hình, kết hợp với việc cho HS tìm hiểu các điều luật cụ thể,… để giáo dục cho HS 

các chuẩn mực pháp luật được đặt ra trong yêu cầu của bài học, thông qua các 

hoạt động trao đổi, thảo luận theo nhóm, theo lớp. 

Với bài học giáo dục kinh tế, là những dạng bài tập trung giúp HS có ý thức 

và biết tham gia vào các hoạt động kinh tế phù hợp với chuẩn mực đạo đức, quy 

định của pháp luật, GV nên lựa chọn thông tin, số liệu, hoạt động gần gũi với các 

hoạt động sản xuất, tiêu dùng trong đời sống thông qua các hoạt động cá nhân, 

cặp, nhóm phù hợp. 

Một trong những nguyên tắc mà GV cần bám sát khi khai thác nội dung 

GDCD cấp THCS là: Luôn lấy YCCĐ làm cơ sở cho việc tổ chức các hoạt động 

dạy học trên lớp. Nội dung học tập được HS thảo luận, được GV đưa ra phải bám 

sát nội dung YCCĐ, tránh tình trạng đi sâu phân tích mặt trái của vấn đề làm sai 

lệch yêu cầu của bài học. 

II. Một số yêu cầu về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học 

cơ sở trong chương trình môn Giáo dục công dân  

1. Yêu cầu về mục tiêu và định hướng khi tổ chức thực hiện  

Đảm bảo việc thực hiện hoạt động giáo dục ĐĐLS cho HS phải cùng hướng 

tới thực hiện các mục tiêu phẩm chất và năng lực được xác định trong chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 nói chung và chương trình môn GDCD nói riêng. 

 Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và toàn diện trong việc giáo dục ĐĐLS 

cho HS khi triển khai các hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục trong môn 

GDCD. Điều này có nghĩa rằng các thông điệp, các hành động cụ thể nhằm thể 

hiện ĐĐLS cần được truyền tải tới HS một cách nhất quán, mang tính củng cố, 

phát triển hoặc kế thừa lẫn nhau trong tất cả các hoạt động của môn học được triển 

khai tại nhà trường. 



14 
 

 Quan tâm tới các yếu tố về đặc điểm tâm lí, giới tính, lứa tuổi, năng lực học 

tập, văn hoá vùng miền cũng như niềm tin tôn giáo của HS trong việc thiết kế, 

xây dựng các hoạt động học tập. Sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức 

hoạt động giáo dục một cách phù hợp với các đặc điểm của HS nhằm đạt được 

hiệu quả học tập cao nhất. 

 Phát huy tinh thần tự chủ, tích cực và sáng tạo của GV trong việc xây dựng, 

tổ chức các hoạt động học tập, giáo dục. Tránh rập khuôn, máy móc khi tích hợp, 

lồng ghép nội dung giáo dục lí tưởng sống, ĐĐLS vào các bài học cũng như các hoạt 

động giáo dục của môn học. 

 Tăng cường sự tham gia của các các lực lượng khác trong nhà trường như 

cán bộ tư vấn tâm lí, công tác xã hội, cán bộ Đoàn, Hội, Đội vào các hoạt động 

của môn học có tích hợp nội dung giáo dục ĐĐLS cho HS. 

 Khuyến khích sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng 

tham gia vào các hoạt động giáo dục ĐĐLS cho HS gắn với chương trình môn 

GDCD 2018. Sự phối hợp chặt chẽ này tạo ra tính đồng bộ trong việc xây dựng 

những giá trị chung, cũng như tăng cơ hội trải nghiệm và cơ hội thực hành của 

HS. Từ đó, giúp HS trải nghiệm những bài học thực tế, thấy được ý nghĩa và sự 

cần thiết của việc rèn luyện lí tưởng sống, đạo đức, lối sống, cũng như thành quả 

của việc cống hiến cho chính gia đình, nhà trường và cộng đồng nơi sinh sống. 

 Phát huy các giá trị văn hoá bản địa/địa phương trong các hoạt động giáo 

dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến của 

học sinh gắn với chương trình môn GDCD. Các truyền thống văn hoá tốt đẹp, các 

nhân vật anh hùng, gương người tốt việc tốt tại địa phương cần được giới thiệu, 

nhấn mạnh trong các hoạt động giáo dục, từ đó giúp truyền cảm hứng, khơi gợi 

tinh thần rèn luyện và cống hiến của HS. 

 Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin và internet vào bài học, sử 

dụng phù hợp các tiện ích sẵn có hoặc tìm tòi, phát triển các ứng dụng/công cụ 

mới nhằm tối đa hoá cơ hội học tập cho học sinh. Sử dụng các nền tảng mạng xã 

hội hiệu quả trong việc truyền tải thông tin, phát triển kênh giao tiếp và cơ hội kết 

nối cho HS đối với các cá nhân và tập thể/cộng đồng cùng học tập, rèn luyện lí 

tưởng sống, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho cộng đồng. 

 2. Yêu cầu về thiết kế các hoạt động học 

 Theo định hướng phát triển năng lực, việc tổ chức thực hiện nội dung giáo 

dục ĐĐLS cho HS gắn với các bài học GDCD được triển khai theo phương thức: 

GV tổ chức, hướng dẫn hoạt động học; tạo môi trường học tập thân thiện và những 

tình huống có vấn đề để khuyến khích HS tích cực tham gia các hoạt động học 

tập, tự phát hiện năng lực, nguyện vọng của bản thân, rèn luyện thói quen và khả 

năng tự học, phát huy tiềm năng sáng tạo và những kiến thức, kĩ năng đã tích lũy 

được để phát triển.  
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Hoạt động học tập của HS (thông qua một số hình thức chủ yếu như: học lí 

thuyết; thực hiện bài tập, thực hiện dự án nghiên cứu; tham gia xêmina, tổ chức 

tham quan, cắm trại, đọc và thuyết trình từ thông tin trong sách, tài liệu; sinh hoạt 

tập thể, hoạt động phục vụ cộng đồng) được thực hiện thông qua các tình huống 

giáo dục, với sự hỗ trợ của các phương tiện, thiết bị dạy học như công nghệ thông 

tin và các hệ thống ứng dụng kĩ thuật số. 

Tùy theo mục tiêu cụ thể và tính chất của hoạt động, GV giao nhiệm vụ học 

tập, hướng dẫn HS làm việc độc lập, làm việc theo nhóm hoặc làm việc chung cả 

lớp, đảm bảo mỗi HS đều được tạo điều kiện để tự thực hiện nhiệm vụ học tập và 

trải nghiệm các nội dung ĐĐLS ngay trong chính nhiệm vụ học tập đó. 

Mỗi bài học GDCD bao gồm các hoạt động học theo tiến trình sư phạm theo 

các bước: chuyển giao nhiệm vụ học tập; thực hiện nhiệm vụ học tập; báo cáo kết 

quả và thảo luận; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Trong đó: 

 – Chuyển giao nhiệm vụ học tập: nhiệm vụ học tập rõ ràng và phù hợp với 

khả năng của HS, thể hiện ở yêu cầu về sản phẩm mà HS phải hoàn thành khi thực 

hiện nhiệm vụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích thích được hứng 

thú nhận thức của HS; đảm bảo cho tất cả HS tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện 

nhiệm vụ. 

 –  Thực hiện nhiệm vụ học tập: khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi 

thực hiện nhiệm vụ học tập; phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh và 

có biện pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả; không có học sinh bị "bỏ quên". 

 –  Báo cáo kết quả và thảo luận: hình thức báo cáo phù hợp với nội dung 

học tập và kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng; khuyến khích cho HS trao đổi, 

thảo luận với nhau về nội dung học tập; xử lí những tình huống sư phạm nảy sinh 

một cách hợp lí. 

 –  Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: nhận xét về quá trình thực 

hiện nhiệm vụ học tập của HS; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ và những ý kiến thảo luận của HS; chính xác hóa các kiến thức mà HS 

đã học được thông qua hoạt động. 

Khi thiết kế các hoạt động học có tích hợp nội dung giáo dục ĐĐLS, cần lưu 

ý tới việc lựa chọn nội dung tích hợp. Việc lựa chọn nội dung nội dung phải được 

thực hiện trên cơ sở phân tích yêu cầu cần đạt về PC và NL của từng chủ đề/bài 

học mà chương trình môn GDCD đã quy định, phải đảm bảo tính cơ bản, cốt lõi, 

khoa học, hiện đại làm cơ sở cho việc hình thành và phát triển phẩm chất, năng 

lực phù hợp với người học. 
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Phần III  

HƯỚNG DẪN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG  

CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG DẠY HỌC 

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN  

 

1. Thiết kế và tổ chức dạy học nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho 

học sinh trung học cơ sở trong môn Giáo dục công dân 

1.1. Xác định nội dung và địa chỉ tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống trong 

môn Giáo dục công dân cấp trung học cơ sở 

Chủ đề YCCĐ Địa chỉ, nội dung, hình thức tích hợp 

LỚP 6 

Tự hào 

về 

truyền 

thống 

gia 

đình, 

dòng họ 

- Nêu được một số 

truyền thống của 

gia đình, dòng họ. 

- Giải thích được 

một cách đơn giản ý 

nghĩa của truyền 

thống gia đình, 

dòng họ. 

- Biết giữ gìn, phát 

huy truyền thống 

gia đình, dòng họ 

bằng những việc 

làm cụ thể phù 

hợp. 

 

Địa chỉ: YCCĐ 3. Biết giữ gìn, phát huy truyền 

thống gia đình, dòng họ bằng những việc làm cụ 

thể 

Nội dung: có kĩ năng sử dụng internet hiệu quả 

phục vụ nhu cầu của bản thân 

Hình thức: Tích hợp liên hệ (kể câu chuyện, lấy 

ví dụ, trường hợp điển hình) 

 - Kể những câu chuyện, việc làm của cá nhân đã 

biết sử dụng internet để phát triển, quảng bá nghề 

truyền thống của gia đình hoặc câu chuyện, qua 

đó nhấn mạnh cho HS hiểu “khát vọng cống 

hiến” là ước mơ, hoài bão mang tài năng, sức lực 

của cá nhân để đóng góp cho gia đình xã hội, làm 

cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, con người ngày 

càng hoàn thiện hơn.  

Yêu 

thương 

con 

người 

 

- Nêu được khái 

niệm và biểu hiện 

của tình yêu thương 

con người. 

- Trình bày được 

giá trị của tình yêu 

thương con người. 

- Thực hiện được 

những việc làm thể 

hiện tình yêu 

thương con người. 

- Đánh giá được 

thái độ, hành vi thể 

hiện tình yêu 

thương của người 

khác. 

- Phê phán những 

biểu hiện trái với 

Địa chỉ: YCCĐ1. Biểu hiện của tình yêu thương 

con người 

Nội dung: Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Hình thức: Tích hợp liên hệ (kể câu chuyện, lấy 

ví dụ, trường hợp điển hình) 

+ Kể chuyện về tình yêu thương của Bác Hồ  

- Địa chỉ: YCCĐ Đánh giá được thái độ, hành vi 

thể hiện tình yêu thương của người khác. 

- Nội dung: Có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập 
thể 

- Hình thức: Tích hợp liên hệ (kể câu chuyện, 

lấy ví dụ, trường hợp điển hình) 

+ Qua câu chuyện, GV giáo dục lối sống về xây 

dựng tình bạn, tình yêu thương con người trong 

sáng, đúng mực, mỗi chúng ta để xây dựng tập thể 

vững mạnh thì cần có tinh thần đoàn kết 
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tình yêu thương con 

người. 

 

Địa chỉ. YCCĐ. Phê phán những biểu hiện trái với 

tình yêu thương con người 

Nội dung.  Phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực 

của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ 

Hình thức. Tích hợp liên hệ (kể câu chuyện, lấy 

ví dụ, trường hợp điển hình) 

+ Qua tình huống về việc ý kỉ của một cá nhân  

thiếu trách nhiệm với cộng đồng 

 

Siêng 

năng, 

kiên trì 

 

- Nêu được khái 

niệm, biểu hiện của 

siêng năng, kiên trì. 

– Nhận biết được ý 

nghĩa của siêng 

năng, kiên trì. 

– Siêng năng, kiên 

trì trong lao động, 

học tập và cuộc 

sống hằng ngày. 

– Đánh giá được sự 

siêng năng, kiên trì 

của bản thân và 

người khác trong 

học tập, lao 

động. 

– Quý trọng những 

người siêng năng, 

kiên trì; góp ý cho 

những bạn có biểu 

hiện lười biếng, hay 

nản lòng để khắc 

phục hạn chế này 

 

Địa chỉ. YCCĐ. Nêu được khái niệm, biểu hiện 

của siêng năng, kiên trì 

Nội dung. Có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Hình thức. Tích hợp liên hệ 

 Qua câu truyện về tự học Bác Hồ tự học ngoại 

ngữ => nhấn mạnh lối sống văn minh, có trách 

nhiệm là có thói quen tự học, tự phục vụ, thói quen 

đúng giờ, thói quen tập luyện thân thể, thói quen 

giữ gìn vệ sinh… 

 Địa chỉ. YCCĐ. Đánh giá được sự siêng năng, 

kiên trì của bản thân và người khác trong học tập, 

lao động. 

Nội dung. Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của 

công dân toàn cầu 

Hình thức. Tích hợp liên hệ 

Qua câu chuyện, tình huống về cá nhân say mê 

học tập, nghị lực vượt khó vươn đến đỉnh cao, tìm 

phương pháp học tập hiệu quả cao nhất, cố gắng 

trong lao động, rèn luyện. 

Địa chỉ. YCCĐ. Quý trọng những người siêng 

năng, kiên trì; góp ý cho những bạn có biểu hiện 

lười biếng, hay nản lòng để khắc phục hạn chế 

này. 

Nội dung.  Phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực 

của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ. 

Hình thức. Tích hợp liên hệ 

Qua câu chuyện về tính trung thực, tự giác, tự ý 

thức trong học tập của HS. 

Qua tình huống về hiện tượng tiêu cực trong học 

đường (gian dối trong học tập, thi cử, lừa dối thày 

cô, bạn bè). 

Tôn 

trọng sự 

thật 

- Nhận biết được 

một số biểu hiện 

của tôn trọng sự 

- Địa chỉ. YCCĐ. Không đồng tình với việc nói 

dối hoặc che giấu sự thật. 



18 
 

 thật. 

–Hiểu vì sao phải 

tôn trọng sự thật. 

– Luôn nói thật với 

người thân, thầy cô, 

bạn bè và người có 

trách nhiệm. 

– Không đồng tình 

với việc nói dối 

hoặc che giấu sự 

thật. 

- Nội dung. Phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực 

của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ. 

- Hình thức. Tích hợp liên hệ  

+  Ví dụ như đưa tin sai để nhận sự ủng hộ giúp 

đỡ của cộng đồng nhằm mưu cầu cho lợi ích cá 

nhân => GV có thể tích hợp giáo dục cho HS tinh 

thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn 

xã hội, chống chủ nghĩa cơ hội, ích kỉ. 

Tự lập 

 

– Nêu được khái 

niệm tự lập. 

– Liệt kê được các 

biểu hiện của người 

có tính tự lập. 

– Hiểu vì sao phải 

tự lập. 

– Đánh giá được 

khả năng tự lập của 

bản thân và người 

khác. 

– Tự thực hiện được 

nhiệm vụ của bản 

thân trong học tập, 

sinh hoạt hằng 

ngày, hoạt động 

tập thể ở trường và 

trong cuộc sống 

cộng đồng; không 

dựa dẫm, ỷ lại và 

phụ thuộc vào 

người khác 

 

Địa chỉ YCCĐ. Liệt kê được các biểu hiện của 

người có tính tự lập. 

Nội dung. Nhận ra được giá trị của bản thân 

Hình thức. Tích hợp liên hệ (kể câu chuyện, lấy 

ví dụ, trường hợp điển hình) 

+ Câu chuyện về việc say mê học tập, nghị lực 

vượt khó vươn lên đến đỉnh cao, tìm phương pháp 

học tập hiệu quả, cố gắng trong lao động, rèn 

luyện.-> Nhấn mạnh để trở thành người công dân 

tốt, mỗi chúng ta cần phải nỗ lực cố gắng vươn 

lên trong học tập, để góp phần xây dựng quê 

hương, đất nước. 

Địa chỉ. YCCĐ. Tự thực hiện được nhiệm vụ của 

bản thân trong học tập, sinh hoạt hằng ngày, hoạt 

động tập thể ở trường và trong cuộc sống cộng 

đồng; không dựa dẫm, ỷ lại và phụ thuộc vào 

người khác 

Nội dung. Nhận ra được giá trị của bản thân 

Hình thức. HS lập một kế hoạch để rèn luyện 

tính tự lập => sau đó phân tích, muốn thực hiện 

được cần có quyết tâm, khát vọng. Qua việc thực 

hiện kế hoạch, em phát hiện ra được điều gì về 

bản than? GV nhấn mạnh tính tự lập là biểu hiện 

của con người sống có lí tưởng. 

Tự nhận 

thức 

bản 

thân 

 

– Nêu được thế nào 

là tự nhận thức bản 

thân. 

– Nhận biết được ý 

nghĩa của tự nhận 

thức bản thân. 

– Tự nhận thức 

được điểm mạnh, 

điểm yếu, giá trị, vị 

trí, tình cảm, các 

- Địa chỉ. YCCĐ. Tự nhận thức được điểm mạnh, 

điểm yếu, giá trị, vị trí, tình cảm, các mối quan hệ 

của bản thân. 

Nội dung. Nhận ra được giá trị của bản thân. 

Hình thức. Tích hợp liên hệ 

Qua tình huống về quyết tâm vượt khó, sống độc 

lập và tự chủ. 
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mối quan hệ của 

bản thân. 

– Biết tôn trọng bản 

thân. 

– Xây dựng được kế 

hoạch phát huy 

điểm mạnh và hạn 

chế điểm yếu của 

bản thân. 

Ứng 

phó với 

tình 

huống 

nguy 

hiểm 

 

– Nhận biết được 

các tình huống 

nguy hiểm và hậu 

quả của những tình 

huống nguy hiểm 

đối với trẻ em. 

Nêu được cách ứng 

phó với một số tình 

huống nguy hiểm. 

– Thực hành được 

cách ứng phó trước 

một số tình huống 

nguy hiểm để đảm 

bảo an toàn. 

 

-Địa chỉ YCCĐ. Nhận biết được các tình huống 

nguy hiểm và hậu quả của những tình huống nguy 

hiểm đối với trẻ em. 

Nội dung. Có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể 

Hình thức. Tích hợp liên hệ 

+ Qua tình huống, GV giáo dục về lối sống tốt 

đẹp, sẵn sàng giúp đỡ người khác trong hoạn nạn 

khó khăn. 

Địa chỉ YCCĐ. Nêu được cách ứng phó với một 

số tình huống nguy hiểm. 

Nội dung. Tự giác chấp hành nội quy, quy định của 

pháp luật. 

Hình thức. Tích hợp liên hệ 

+ Qua ví dụ về việc thực hiện nghiêm các chủ 

trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà 

nước (ví dụ như an toàn lưới điện, phòng chống 

bạo lực). 

Tiết 

kiệm 

 

– Nêu được khái 

niệm tiết kiệm và 

biểu hiện của tiết 

kiệm (tiền bạc, đồ 

dùng, thời gian, 

điện, nước,...). 

– Hiểu vì sao phải 

tiết kiệm. 

– Thực hành tiết 

kiệm trong cuộc 

sống, học tập. 

– Nhận xét, đánh 

giá được việc thực 

hành tiết kiệm của 

bản thân và những 

người xung 

quanh. 

– Phê phán những 

biểu hiện lãng phí. 

Địa chỉ. Nêu được khái niệm tiết kiệm và biểu 

hiện của tiết kiệm 

Nội dung.  Có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Hình thức. Câu chuyện về lối sống giản dị của 

Bác. 

- GV có thể khái quát về tài nguyên đất nước, 

chính sách tiết kiệm của Nhà nước ta, qua đó nhấn 

mạnh để HS thêm tự hào về quê hương đất nước 

đồng thời giáo dục bản thân có trách nhiệm với 

đất nước qua việc tiết kiệm 

Địa chỉ. YCCĐ. Nhận xét, đánh giá được việc 

thực hành tiết kiệm của bản thân và những người 

xung quanh. 

Nội dung. Phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực 

của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ. 
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Hình thức. Qua tình huống cá nhân có những 

biểu hiện lãng phí của công (nước, điện ở nơi công 

cộng). 

Công 

dân 

nước 

Cộng 

hoà 

xã hội 

chủ 

nghĩa 

Việt 

Nam 

 

– Nêu được khái 

niệm công dân; căn 

cứ xác định công 

dân nước Cộng hoà 

xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. 

– Nêu được quy 

định của Hiến pháp 

nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt 

Nam về quyền 

và nghĩa vụ cơ bản 

của công dân. 

– Bước đầu thực 

hiện được một số 

quyền và nghĩa vụ 

cơ bản của công 

dân. 

 

Địa chỉ. YCCĐ. Nêu được quy định của Hiến 

pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

Nội dung. Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của 

công dân toàn cầu. 

 Hình thức. Qua câu chuyện về cá nhân đã thực 

hiện tốt quyền học tập, quyền phát triển sáng tạo, 

đã làm rạng rỡ cho dân tộc với bạn bè quốc tế. 

Địa chỉ. YCCĐ. Bước đầu thực hiện được một số 

quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

Nội dung. Chủ động tham gia các hoạt động Đoàn, 

Đội. 

Hình thức tích hợp: liên hệ 

Qua các ví dụ về việc tham gia, tổ chức các phong 

trào, hoạt động Đoàn, hoạt động thiện nguyện, 

tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, phục vụ cộng 

đồng. 

Qua ví dụ về cá nhân có tinh thần kỷ luật, tự giác 

chấp hành nội quy của tập thể,  nghiêm túc thực 

hiện những quy định của gia đình và chấp hành 

pháp luật. 

Quyền 

trẻ em 

 

– Nêu được các 

quyền cơ bản của 

trẻ em; ý nghĩa của 

quyền trẻ em và 

việc thực hiện 

quyền 

trẻ em; trách nhiệm 

của gia đình, nhà 

trường, xã hội trong 

việc thực hiện 

quyền trẻ em. 

– Phân biệt được 

hành vi thực hiện 

quyền trẻ em và 

hành vi vi phạm 

quyền trẻ em. 

– Thực hiện tốt 

quyền và bổn phận 

của trẻ em. 

– Nhận xét, đánh 

Địa chỉ. YCCĐ. Thực hiện tốt quyền và bổn phận 

của trẻ em 

Nội dung. Nhận ra được giá trị của bản thân. Nhận 

ra được giá trị của bản thân. 

Hình thức 

+Qua ví dụ về vai trò của trẻ em đối với sự nghiệp 

xây dựng, phát triển quê hương đất nước => HS 

thấy được vai trò của mình. 

+ Đưa ra ví dụ về những tấm gương trẻ em tiêu 

biểu đã làm rạng rỡ quê hương, đất nước => qua 

đó khơi dậy khát vọng cống hiến của HS. 

Địa chỉ. YCCĐ. Thực hiện tốt quyền và bổn phận 

của trẻ em 

Nội dung. Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của 

công dân toàn cầu. 

Hình thức. Tích hợp liên hệ. 

Qua tình huống về những bạn HS có thói quen tự 

học, tự phục vụ, thói quen đúng giờ, thói quen tập 

luyện thân thể, thói quen giữ gìn vệ sinh. Đây 
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giá được việc thực 

hiện quyền trẻ em 

của bản thân, gia 

đình, nhà trường, 

cộng đồng; bày tỏ 

được nhu cầu để 

thực hiện tốt hơn 

quyền trẻ em. 

chính là việc rèn luyện để hình thành những phẩm 

chất của công dân toàn cầu. 

Chủ đề YCCĐ Địa chỉ và nội dung tích hợp 

LỚP 7 

  Tự hào 

về 

truyền 

thống 

quê 

hương 

 

– Nêu được một số 

truyền thống văn 

hoá, truyền thống 

yêu nước, chống 

giặc ngoại xâm 

của quê hương. 

- Thực hiện được 

những việc làm phù 

hợp để giữ gìn, phát 

huy truyền thống 

của quê 

hương. 

- Phê phán những 

việc làm trái ngược 

với truyền thống tốt 

đẹp của quê hương. 

 

- Địa chỉ. YCCĐ. Nêu được một số truyền thống 

văn hoá, truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại 

xâm của quê hương. 

Nội dung.  Chủ động tham gia các hoạt động Đoàn, 

Đội. 

Hình thức. Qua các thông tin sự kiện, nhân vật 

lịch sử => GV nhấn mạnh lòng tự hào, tự tôn về 

truyền thống quê hương, từ đó dẫn dắt khơi gợi 

khát vọng được cống hiến cho quê hương của HS, 

với HS cấp THCS, cần tham gia tích cực vào các 

hoạt động của Hội, Đoàn. 

Địa chỉ. YCCĐ. Thực hiện được những việc làm 

phù hợp để giữ gìn, phát huy truyền thống của quê 

hương. 

Nội dung. Chủ động tham gia các hoạt động Đoàn, 

Đội. 

Hình thức. Qua việc cho HS tham gia chăm sóc 

nghĩa trang, di tích lịch sử quê hương, các hoạt 

động đền ơn đáp nghĩa. 

Địa chỉ. YCCĐ. Phê phán những việc làm trái 

ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương. 

Nội dung.  Phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực 

của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ. 

Hình thức. Qua tình huống về một số việc làm 

trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương 

như: các tệ nạn xã hội, lối sống thực dụng, ích 

kỉ… 

Quan 

tâm, 

cảm 

thông 

và chia 

sẻ 

– Nêu được những 

biểu hiện của sự 

quan tâm, cảm 

thông và chia sẻ với 

người khác. 

– Hiểu vì sao mọi 

Địa chỉ.  YCCĐ. Nêu được những biểu hiện của 

sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác. 

Nội dung.  Có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Hình thức. Qua các câu chuyện về sự cảm thông 

chia sẻ quan tâm của Bác với mọi người. 
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 người phải quan 

tâm, cảm thôngvà 

chia sẻ với nhau. 

–Thường xuyên có 

những lời nói, việc 

làm thể hiện sự 

quan tâm, cảm 

thôngvà chia sẻ với 

mọi người. 

– Khích lệ, động 

viên bạn bè quan 

tâm, cảm thông và 

chia sẻ với người 

khác; phê phán 

thói ích kỉ, thờ ơ 

trước khó khăn, mất 

mát của người khác. 

 

Địa chỉ. YCCĐ. Hiểu vì sao mọi người phải quan 

tâm, cảm thông và chia sẻ với nhau. 

Nội dung. Có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập 

thể. 

Tích hợp 

+ GV có thể  đưa ra các câu chuyện thực tiễn 

(trong lịch sử đấu tranh của dân tộc, ủng hộ miền 

Trung, trong giai đoạn ứng phó với covid-19…) 

để nhấn mạnh tới lối sống nhân ái, tình nghĩa của 

con người Việt Nam => HS tự hào về truyền thống 

tốt đẹp này của dân tộc ta, từ đó thôi thúc HS 

mong muốn được cống hiến cho đất nước. 

Địa chỉ.  YCCĐ. Khích lệ, động viên bạn bè quan 

tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác; phê 

phán thói ích kỉ, thờ ơ. 

Nội dung. Phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực 

của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ. 

Hình thức. GV tích hợp giáo dục cho HS ý thức 

đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, lối sống 

ích kỉ qua các tình huống. 

Học tập 

tự giác, 

tích cực 

 

– Nêu được các 

biểu hiện của học 

tập tự giác, tích cực. 

–Hiểu vì sao phải 

học tập tự giác, tích 

cực. 

– Thực hiện được 

việc học tập tự giác, 

tích cực. 

– Biết góp ý, nhắc 

nhở những bạn 

chưa tự giác, tích 

cực học tập để khắc 

phục hạn chế này. 

Địa chỉ. YCCĐ. Hiểu vì sao phải học tập tự giác, 

tích cực. 

Nội dung.. Nhận ra được giá trị của bản thân.  

Hình thức 

+ GV có thể giới thiệu câu nói của bác Hồ “Non 

sống Việt Nam có trở nên tươi đẹp không nhờ một 

phần vào công học tập của các cháu” => nhấn 

mạnh tới với lứa tuổi HS, cống hiến cho đất nước 

chính là việc tự giác học tập tự giác, tích cực. 

Giữ chữ 

tín 

 

Hiểu được chữ tín 

là gì, biểu hiện của 

giữ chữ tín và vì sao 

phải giữ chữ tín. 

– Phân biệt được 

hành vi giữ chữ tín 

và không giữ chữ 

tín. 

Hiểu được chữ tín 

là gì, biểu hiện của 

Địa chỉ. YCCĐ. Hiểu được chữ tín là gì, biểu hiện 

của giữ chữ tín và vì sao phải giữ chữ tín. 

Nội dung.  Có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Hình thức. Qua câu chuyện về việc Bác Hồ giữ 

chữ tín, đúng giờ. 
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giữ chữ tín và vì sao 

phải giữ chữ tín. 

– Phân biệt được 

hành vi giữ chữ tín 

và không giữ chữ 

tín. 

Bảo tồn 

di sản 

văn hoá 

 

– Nêu được khái 

niệm di sản văn hoá 

và một số loại di sản 

văn hoá của Việt 

Nam. 

– Giải thích được ý 

nghĩa của di sản văn 

hoáđối với con 

người và xã hội. 

– Nêu được quy 

định cơ bản của 

pháp luật về quyền 

và nghĩa vụ của tổ 

chức, cá nhân đối 

với việc bảo vệ di 

sản văn hoá. 

– Nhận biết được 

trách nhiệm của học 

sinh trong việc bảo 

tồn di sản văn hoá. 

– Liệt kê được các 

hành vi vi phạm 

pháp luật về bảo tồn 

di sản văn hoá và 

cách đấu tranh, 

ngăn chặn các hành 

vi đó. 

– Thực hiện được 

một số việc cần làm 

phù hợp với lứa tuổi 

để góp phần bảo vệ 

di sản văn hoá. 

Địa chỉ YCCĐ. Nêu được khái niệm di sản văn 

hoá và một số loại di sản văn hoá của Việt Nam. 

Nội dung. Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của 

công dân toàn cầu. 

 Hình thức. Qua tình huống bạn HS tích cực trau 

dồi kiến thức, đạo đức, hiểu biết thêm về lịch sử, 

văn hóa của đất nước; cho  HS tìm hiểu một số di 

sản văn hóa của Việt Nam => GV  giáo dục niềm 

tự hào, tự tôn dân tộc Việt Nam cho HS. Nhấn 

mạnh công dân toàn cầu là công dân mang bản sắc 

văn hoá riêng của một đất nước, một dân tộc và 

tôn trọng những khác biệt văn hoá của các quốc 

gia, dân tộc, vùng lãnh thổ khác. 

Địa chỉ. YCCĐ. Thực hiện được một số việc cần 

làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần bảo vệ di 

sản văn hoá 

Nội dung. Tự giác chấp hành nội quy, quy định của 

pháp luật.Hình thức 

+ GV có thể tổ chức cho HS tham quan, tìm hiểu 

di sản văn hóa ở địa phương, cho HS tham gia việc 

chăm sóc tôn tạo các di sản ở địa phương. 

 Địa chỉ. YCCĐ. Nêu được quy định cơ bản của 

pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá 

nhân đối với việc bảo vệ di sản văn hoá 

Nội dung.  Tự giác chấp hành nội quy, quy định 

của pháp luật. 

Hình thức. 

+ Qua ví dụ về chủ trương, chính sách của Nhà 

nước về bảo vệ di sản  

+ Qua tình huống để phê phán biểu hiện sai trái 

trong bảo tồn di sản. 

 

Ứng 

phó với 

tâm lí 

căng 

thẳng 

 

– Nêu được các tình 

huống thường gây 

căng thẳng. 

– Nhận biết được 

biểu hiện của cơ thể 

khi bị căng thẳng. 

– Nêu được nguyên 

Địa chỉ. YCCĐ. Nêu được cách ứng phó tích cực 

khi căng thẳng. 

Nội dung. Nhận ra được giá trị của bản thân. 

Hình thức 

 Qua tình huống HS A căng thẳng tâm lí, có suy 

nghĩ tiêu cực ảnh hưởng tới sức khỏe bản thân, 

GV lồng ghép nhấn mạnh suy nghĩ tích cực, ham 
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nhân và ảnh hưởng 

của căng thẳng 

– Nêu được cách 

ứng phó tích cực 

khi căng thẳng. 

– Thực hành được 

một số cách ứng 

phó tích cực khi 

căng thẳng. 

học hỏi, khám phá, sáng tạo, hướng đến những 

điều tốt đẹp cho bản thân và xã hội. 

 

Phòng, 

chống 

bạo lực 

học 

đường 

 

– Nêu được các 

biểu hiện của bạo 

lực học đường; 

nguyên nhân và tác 

hại của bạo lực học 

đường. 

– Nêu được một số 

quy định cơ bản của 

pháp luật liên quan 

đến phòng, chống 

bạo lực học đường. 

– Biết cách ứng phó 

trước, trong và sau 

khi bị bạo lực học 

đường. 

– Tham gia các hoạt 

động tuyên truyền 

phòng, chống bạo 

lực học đường do 

nhà trường, 

địa phương tổ chức. 

– Phê phán, đấu 

tranh với những 

hành vi bạo lực học 

đường; sống tự chủ, 

không để bị lôi 

kéo tham gia bạo 

lực học đường. 

Địa chỉ. Nêu được một số quy định cơ bản của 

pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học 

đường. 

Nội dung. Tự giác chấp hành nội quy, quy định 

của pháp luật. 

Hình thức. Qua tình huống về việc thực hiện 

nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, Nhà nước. 

Địa chỉ. YCCĐ. Phê phán, đấu tranh với những 

hành vi bạo lực học đường; sống tự chủ, không để 

bị lôi kéo tham gia bạo lực học đường. 

Nội dung. Phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực 

của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ. 

Hình thức. Qua tình huống về xây dựng tình bạn, 

tình yêu thương con người, tinh thần nhân ái, vị 

tha. 

Quản lí 

tiền 

 

– Nêu được ý nghĩa 

của việc quản lí tiền 

hiệu quả. 

– Nhận biết được 

một số nguyên tắc 

quản lí tiền có hiệu 

quả. 

– Bước đầu biết 

Địa chỉ. YCCĐ. Biết quản lí tiền và tạo nguồn thu 

nhập của cá nhân. 

Nội dung. Phân biệt được nguồn thu nhập chính 

đáng, hợp pháp và thu nhập không chính đáng, 

không hợp pháp. 
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quản lí tiền và tạo 

nguồn thu nhập của 

cá nhân. 

Hình thức. Chia sẻ câu chuyện về những tấm 

gương sáng tạo, biết chủ động tạo thu nhập chính 

đáng cho bản thân, gia đình, đóng góp cho cộng 

đồng. 

Phòng, 

chống 

tệ nạn 

xã hội 

 

– Nêu được khái 

niệm tệ nạn xã hội 

và các loại tệ nạn xã 

hội phổ biến. 

– Giải thích 

đượcnguyên nhân, 

hậu quả của tệ nạn 

xã hội đối với bản 

thân, gia đình và xã 

hội. 

– Nêu được một số 

quy định của pháp 

luật về phòng, 

chống tệ nạn xã hội. 

– Thực hiện tốt các 

quy định của pháp 

luật về phòng, 

chống tệ nạn xã hội. 

– Tham gia các hoạt 

động phòng, chống 

tệ nạn xã hội do nhà 

trường, địa phương 

tổ chức. 

– Phê phán, đấu 

tranh với các tệ nạn 

xã hội và tuyên 

truyền, vận động 

mọi người tham gia 

các hoạt động 

phòng, chống tệ nạn 

xã hội. 

Địa chỉ. YCCĐ. Phê phán, đấu tranh với các tệ 

nạn xã hội và tuyên truyền, vận động mọi người 

tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã 

hội. 

Nội dung.  Phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực 

của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ. 

Hình thức 

+ Qua ví dụ, GV nhấn mạnh những tệ nạn này 

chính là biểu hiện của lối sống không tích cực => 

HS cần đấu tranh, lên án các tệ nạn xã hội này. Tệ 

nạn ảnh hưởng tới đạo đức, lí tưởng sống của một 

bộ phận thanh niên hiện nay. Nhấn mạnh đấu 

tranh các tệ nạn xã hội góp phần xây dựng lối sống 

mới => cần sống có ích, không sa vào các tệ nạn 

xã hội, ăn chơi đua đòi, sa hoa lãng phí. 

Quyền 

và 

nghĩa 

vụ của 

công 

dân 

trong 

gia đình 

 

– Nêu được khái 

niệm và vai trò của 

gia đình; quy định 

cơ bản của pháp 

luật về quyền và 

nghĩa vụ của các 

thành viên trong gia 

đình. 

– Nhận xét được 

việc thực hiện 

 

Địa chỉ. YCCĐ. Thực hiện được nghĩa vụ của bản 

thân đối với ông bà, cha mẹ và anh chị em trong 

gia đình bằng những việc làm cụ thể. 

Nội dung. Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của 

công dân toàn cầu. 

Hình thức. Qua câu chuyện về sự hiếu thảo, yêu 

thương, ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng 

giới trong gia đình. Chúng ta cần đặt quy chuẩn 

mục tiêu cá nhân theo những quy chuẩn về đạo 
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quyền và nghĩa vụ 

trong gia đình của 

bản thân và của 

người khác. 

– Thực hiện được 

nghĩa vụ của bản 

thân đối với ông bà, 

cha mẹ và anh chị 

em trong gia 

đình bằng những 

việc làm cụ thể 

đức, văn hoá, ứng xử của toàn cầu. Bình đẳng giới 

là một chỉ số đánh giá sự tiến bộ và phát triển của 

một quốc gia. 

Chủ đề YCCĐ Địa chỉ  và nội dung tích hợp 

LỚP 8 

Tự hào 

về 

truyền 

thống 

dân tộc 

Việt 

Nam 

- Nêu được một số 

truyền thống của 

dân tộc Việt Nam. 

- Nhận biết được 

giá trị của các 

truyền thống của 

dân tộc Việt Nam. 

- Kể được một số 

biểu hiện của lòng 

tự hào về truyền 

thống của dân tộc 

Việt Nam. 

- Đánh giá được 

hành vi, việc làm 

của bản thân và 

những người xung 

quanh trong việc 

thể hiện lòng tự 

hào về truyền 

thống của dân tộc 

Việt Nam. 

- Thực hiện được 

những việc làm cụ 

thể để giữ gìn, 

phát huy truyền 

thống của dân tộc. 

Địa chỉ. YCCĐ. Kể được một số biểu hiện của 

lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt 

Nam. 

Nội dung. Tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách 

mạng và lí tưởng cách mạng cho HS. 

Hình thức. 

- Có thể sử dụng câu chuyện lịch sử dựng nước 

giữ nước làm rõ truyền thống đánh giặc ngoại 

xâm, lý tưởng giải phóng dân tộc độc lập dân tộc 

gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (lí giải 

về truyền thống yêu nước, các phong trào đấu 

tranh cách mạng đầu thế kỉ XX và con đường đấu 

tranh cách mạng vô sản ở nước ta), từ đó khẳng 

định độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là lí 

tưởng cao đẹp mà nhân dân ta theo đuổi. 

Địa chỉ. YCCĐ. Thực hiện được những việc làm 

cụ thể để giữ gìn, phát huy truyền thống của dân 

tộc. 

Nội dung.  Tự giác chấp hành nội quy, quy định 

của pháp luật. 

Hình thức. Qua ví dụ, tình huống, GV giáo dục 

HS lên án phê phán các quan điểm sai trái, bôi 

đen, bóp méo lịch sử dân tộc, phủ nhận những 

giá trị lịch sử cách mạng nhằm chống phá Đảng, 

Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 

ở Việt Nam => nhấn mạnh trách nhiệm của HS 

cần tự giác chấp hành các nội quy, quy định của 

nhà nước 

Tôn 

trọng sự 

đa dạng 

- Nêu được một số 

biểu hiện của sự 

đa dạng của các 

dân tộc và các nền 

Địa chỉ. YCCĐ. Nêu được một số biểu hiện của 

sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên 

thế giới. 
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của các 

dân tộc 

văn hoá trên thế 

giới. 

- Hiểu được ý 

nghĩa của việc tôn 

trọng sự đa dạng 

của các dân tộc và 

các nền văn hoá 

trên thế giới. 

- Thể hiện được 

bằng lời nói và 

việc làm thái độ 

tôn trọng sự đa 

dạng của các dân 

tộc và các nền văn 

hoá trên thế giới. 

- Phê phán những 

hành vi kì thị, 

phân biệt chủng 

tộc và văn hoá. 

Nội dung. Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của 

công dân toàn cầu 

Hình thức 

+ Qua ví dụ về sự đa dạng của các dân tộc và nền 

văn hóa trên thế giới => GV tích hợp để khơi gợi 

ở HS tinh thần tự học tập, tìm tòi, khám phá để 

mở mang tri thức, kế thừa thành tựu của nhân loại, 

để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng đất nước. 

Địa chỉ. YCCĐ Hiểu được ý nghĩa của việc tôn 

trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn 

hoá trên thế giới. 

Nội dung. Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của 

công dân toàn cầu. 

Hình thức 

Qua ví dụ thực tiễn có thể giới thiệu cho HS biết 

thêm về việc hợp tác của Việt Nam với các quốc 

gia trên thế giới, vị thế của Việt Nam trên thế 

giới hiện nay => Để xây dựng đất nước, trở thành 

công dân toàn cầu trong bối cảnh hội nhập chúng 

ta cần học tập ngoại ngữ, tìm hiểu về văn hóa các 

dân tộc trên thế giới. 

Địa chỉ. YCCĐ. Thể hiện được bằng lời nói và 

việc làm thái độ tôn trọng sự đa dạng của các dân 

tộc và các nền văn hoá trên thế giới. 

Nội dung: Có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Hình thức. Câu chuyện về tinh thần quốc tế 

trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Lao 

động 

cần cù, 

sáng tạo 

- Nêu được khái 

niệm cần cù, sáng 

tạo trong lao động 

và một số biểu hiện 

của cần cù, sáng 

tạo trong lao động. 

- Giải thích được ý 

nghĩa của cần cù, 

sáng tạo trong lao 

động. 

- Thể hiện được sự 

cần cù, sáng tạo 

trong lao động của 

bản thân. 

- Trân trọng những 

thành quả lao 

động; quý trọng và 

 Địa chỉ. YCCĐ. Nêu được khái niệm cần cù, 

sáng tạo trong lao động và một số biểu hiện của 

cần cù, sáng tạo trong lao động. 

Nội dung. Nhận ra được giá trị của bản thân. 

Hình thức. 

+ Qua tình huống hoặc nhân vật có thật, để giáo 

dục HS sự say mê học tập, nghị lực vượt khó vươn 

lên => biểu hiện của khát vọng được cống hiến và 

là biểu hiện của người sống có lí tưởng. 

Địa chỉ. YCCĐ. Trân trọng những thành quả lao 

động; quý trọng và học hỏi những tấm gương cần 

cù, sáng tạo trong lao động; phê phán những biểu 

hiện lười biếng, thụ động trong lao động. 

Nội dung. Phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực của 

chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ. 
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học hỏi những tấm 

gương cần cù, sáng 

tạo trong lao động; 

phê phán những 

biểu hiện chây 

lười, thụ động 

trong lao động. 

Hình thức. Qua tình huống, GV Giáo dục HS ý 

thức biết phê phán lối sống hưởng thụ, lười biếng, 

ỷ lại vào người khác giáo dục HS ý thức học tập lao 

động rèn luyện để ngày càng tiến bộ. 

Bảo vệ 

lẽ phải 

- Giải thích được 

một cách đơn giản 

về sự cần thiết phải 

bảo vệ lẽ phải. 

- Thực hiện được 

việc bảo vệ lẽ phải 

bằng lời nói và 

hành động cụ thể, 

phù hợp với lứa 

tuổi. 

- Khích lệ, động 

viên bạn bè có thái 

độ, hành vi bảo vệ 

lẽ phải; phê phán 

những thái độ, 

hành vi không bảo 

vệ lẽ phải. 

Địa chỉ. YCCĐ. Khích lệ, động viên bạn bè có thái 

độ, hành vi bảo vệ lẽ phải; phê phán những thái độ, 

hành vi không dám bênh vực, bảo vệ lẽ phải. 

Nội dung. Có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể. 

Hình thức 

 Qua câu chuyện lịch sử giữ nước, giáo dục ý thức 

cho HS về sự thiêng liêng của chủ quyền đất nước, 

đoàn kết là một trong những sức mạnh to lớn đưa 

tới thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nước ta – 

qua đó thấy được trách nhiệm của thế HS trong 

việc bảo vệ  chủ quyền đất nước, con đường xây 

dựng đất nước. 

 

 

Bảo vệ 

môi 

trường 

và tài 

nguyên 

thiên 

nhiên 

- Giải thích được 

sự cần thiết phải 

bảo vệ môi trường 

và tài nguyên thiên 

nhiên. 

- Nêu được một số 

quy định cơ bản 

của pháp luật về 

bảo vệ môi trường, 

tài nguyên thiên 

nhiên; một số biện 

pháp cần thiết để 

bảo vệ môi trường 

và tài nguyên thiên 

nhiên. 

- Nêu được trách 

nhiệm của học sinh 

trong việc bảo vệ 

môi trường và tài 

nguyên thiên 

nhiên. 

Địa chỉ YCCĐ. Giải thích được sự cần thiết phải 

bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 

Nội dung. Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của 

công dân toàn cầu. 

Hình thức. Qua các số liệu về tài nguyên ở Việt 

Nam phân tích để HS thấy tự hào thêm về tài 

nguyên thiên nhiên của đất nước, cũng như trách 

nhiệm của HS. 

Địa chỉ YCCĐ. Thực hiện được việc bảo vệ môi 

trường và tài nguyên thiên nhiên bằng những việc 

làm phù hợp với lứa tuổi. 

Nội dung. Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của 

công dân toàn cầu. 

Hình thức GV tổ chức các hoạt động thiết thực để 

HS tham gia giữ gìn bảo vệ môi trường cảnh quan 

=> bảo vệ môi trường là vấn đề mang tính toàn cầu 

hiện nay. Mỗi HS đều có trách nhiệm với vấn đề 

toàn cầu này. 
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- Thực hiện được 

việc bảo vệ môi 

trường và tài 

nguyên thiên nhiên 

bằng những việc 

làm phù hợp với 

lứa tuổi. 

- Phê phán, đấu 

tranh với những 

hành vi gây ô nhiễm 

môi trường và phá 

hoại tài nguyên 

thiên nhiên. 

Xác 

định 

mục 

tiêu cá 

nhân 

- Nhận biết được 

thế nào là mục tiêu 

cá nhân; các loại 

mục tiêu cá nhân. 

- Hiểu vì sao phải 

xác định mục tiêu 

cá nhân. 

- Nêu được cách 

xác định mục tiêu 

và lập kế hoạch 

thực hiện mục tiêu 

cá nhân. 

- Xây dựng được 

mục tiêu cá nhân 

của bản thân và kế 

hoạch hành động 

nhằm đạt mục tiêu 

đó. 

Địa chỉ. YCCĐ. Nêu được cách xác định mục tiêu 

và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân. 

Nội dung. Nhận ra được giá trị của bản thân. 

Hình thức 

+ GV cho HS lập kế hoạch phát triển bản thân, qua 

đó GV tích hợp để giáo dục HS về tinh thần tự giác, 

ý thức phấn đấu vươn lên, góp phần cống hiến cho 

quê hương, đất nước. 

Phòng, 

chống 

bạo lực 

gia đình 

- Kể được các hình 

thức bạo lực gia 

đình phổ biến. 

- Phân tích được 

tác hại của hành vi 

bạo lực gia đình 

đối với cá nhân, gia 

đình và xã hội. 

- Nêu được một số 

quy định của pháp 

luật về phòng, 

chống bạo lực gia 

đình. 

- Biết cách phòng, 

Địa chỉ YCCĐ. Phân tích được tác hại của hành 

vi bạo lực gia đình đối với cá nhân, gia đình và xã 

hội. 

Nội dung. Tự giác chấp hành nội quy, quy định của 

pháp luật. 

Hình thức 

Qua tình huống hoặc đưa số liệu minh họa, qua đó 

tích hợp giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò 

của thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, đấu 

tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong gia đình. 
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chống bạo lực gia 

đình. 

- Phê phán các hành 

vi bạo lực gia đình 

trong gia đình và 

cộng đồng. 

Lập kế 

hoạch 

chi tiêu 

- Nhận biết được 

sự cần thiết phải 

lập kế hoạch chi 

tiêu. 

- Nêu được cách 

lập kế hoạch chi 

tiêu. 

- Lập được kế 

hoạch chi tiêu và 

tạo thói quen chi 

tiêu hợp lí. 

- Giúp đỡ bạn bè, 

người thân lập kế 

hoạch chi tiêu hợp 

lí. 

Địa chỉ. YCCĐ. Nhận biết được sự cần thiết phải 

lập kế hoạch chi tiêu. 

Nội dung.  Phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực 

của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ. 

 

Hình thức. Qua tình huống, GV tích hợp HS cần 

sống có ích, không sa vào các tệ nạn xã hội, ăn 

chơi đua đòi, sống sa hoa, lãng phí. 

 

Phòng 

ngừa tai  

nạn  vũ 

khí, 

cháy, nổ 

và các 

chất độc 

hại 

- Kể được tên một 

số tai nạn vũ khí, 

cháy, nổ và chất 

độc hại; nhận diện 

được một số nguy 

cơ dẫn đến tai nạn 

vũ khí, cháy, nổ và 

chất độc hại. 

- Trình bày được 

hậu quả của tai nạn 

vũ khí, cháy, nổ và 

chất độc hại. 

- Nêu được quy 

định cơ bản của 

pháp luật về phòng 

ngừa tai nạn vũ 

khí, cháy, nổ và 

các chất độc hại. 

- Nhận biết được 

trách nhiệm của 

công dân trong 

việc phòng ngừa 

tai nạn vũ khí, 

cháy, nổ và các 

Địa chỉ. YCCĐ. Trình bày được hậu quả của tai 

nạn vũ khí, cháy nổ và chất độc hại. 

Nội dung.  Tự giác chấp hành nội quy, quy định 

của pháp luật. 

Hình thức. GV có thể đưa ra số liệu về số lượng 

bom mìn mà đế quốc để sử dụng trong cuộc chiến 

tranh ở Việt Nam, lượng lớn còn sót lại để lại 

nhiều nguy cơ tìm ẩn. Qua sự khốc liệt của chiến 

tranh (hậu quả của bom mìn) tích hợp giáo dục 

lòng yêu nước, ý thức về chủ quyền dân tộc => 

trách nhiệm của HS thế hệ trong hòa bình, cần gia 

sức học hành để cống hiến xây dựng đất nước, 

đồng thời HS cần chấp hành các quy định của 

pháp luật. 
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chất độc hại. 

- Thực hiện được 

việc phòng ngừa 

tai nạn vũ khí, 

cháy, nổ và các 

chất độc hại. 

- Nhắc nhở, tuyên 

truyền người thân, 

bạn bè chủ động 

phòng ngừa tai nạn 

vũ khí, cháy, nổ và 

các chất độc hại. 

Quyền 

và 

nghĩa 

vụ lao 

động 

của 

công 

dân 

- Phân tích được 

tầm quan trọng của 

lao động đối với 

đời sống con 

người. 

- Nêu được một số 

quy định của pháp 

luật về quyền, 

nghĩa vụ lao động 

của công dân và 

lao động chưa 

thành niên. 

- Nêu được một số 

quyền và nghĩa vụ 

cơ bản của các bên 

tham gia hợp đồng 

lao động; lập được 

hợp đồng lao động 

có nội dung đơn 

giản giữa người sử 

dụng lao động và 

người lao động. 

- Tích cực, chủ động 

tham gia lao động ở 

gia đình, trường, lớp 

và cộng đồng phù 

hợp lứa tuổi. 

Địa chỉ. YCCĐ. Phân tích được tầm quan trọng 

của lao động đối với đời sống con người. 

Nội dung. Tinh thần tự giác, ý thức phấn đấu vươn 

lên, có tình yêu lớn và trách nhiệm cao đối với gia 

đình, quê hương và đất nước, xung kích trong học 

tập và lao động.  

Hình thức 

+ Qua tình huống, câu chuyện tích hợp giáo dục ý 

thức hăng say lao động, tôn trọng lao động, khát 

vọng được cống hiến phát triển kinh tế cho đất 

nước. 

+ Có thể lấy ví dụ về những phát minh sáng chế 

của các bạn HS góp phần phục vụ sản xuất. 

 

Chủ đề YCCĐ Địa chỉ  và nội dung tích hợp 

LỚP 9 

Sống có 

lí tưởng 

- Nêu được khái 

niệm sống có lí 

tưởng. 

- Giải thích được ý 

Địa chỉ. YCCĐ. Nêu được khái niệm sống có lí 

tưởng. 

Nội dung. Giáo dục đạo đức cách mạng 

Hình thức 
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nghĩa của việc 

sống có lí tưởng. 

- Nhận biết được lí 

tưởng sống của 

thanh niên Việt 

Nam. 

- Xác định được lí 

tưởng sống của 

bản thân và nỗ lực 

học tập, rèn luyện 

theo lí tưởng. 

Câu chuyện về tấm gương của một số anh hùng 

quân đội nhân dân Việt Nam, một số liệt sĩ- những 

người sẵn sàng vì lí tưởng độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội mà không tiếc bản thân mình => liên 

hệ tới phẩm chất đạo đức cách mạng Trung với 

nước, hiếu với dân 

Địa chỉ YCCĐ. Nhận biết được lí tưởng sống của 

thanh niên Việt Nam. 

Nội dung. Chủ động tham gia các hoạt động Đoàn, 

Đội. 

Hình thức 

Câu chuyện về một số tấm gương thanh niên, học 

sinh tiêu biểu hiện nay – Cho HS nhận xét lí tưởng 

sống của thanh niên ngày nay và thanh niên thế hệ 

cha ông có gì khác nhau? 

Qua đó nhấn mạnh tới lí tưởng của thanh niên và 

trách nhiệm của HS. 

Địa chỉ YCCĐ. Xác định được lí tưởng sống của 

bản thân và nỗ lực học tập, rèn luyện theo lí tưởng. 

Nội dung.  Có kỹ năng sử dụng internet hiệu quả, 

phục vụ nhu cầu của bản thân. 

Hình thức: giao dự án học tập. 

Khoan 

dung 

- Nêu được khái 

niệm khoan dung 

và biểu hiện của 

khoan dung. 

- Nhận biết được 

giá trị của khoan 

dung. 

- Thực hiện được 

những việc làm thể 

hiện sự khoan 

dung trong những 

tình huống cụ thể, 

phù hợp với lứa 

tuổi. 

- Phê phán các biểu 

hiện thiếu khoan 

dung. 

Địa chỉ YCCĐ, Nêu được khái niệm khoan dung 

và biểu hiện của khoan dung. 

Nội dung  Có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Hình thức: Qua câu chuyện về Bác Hồ. 

 

Tích 

cực 

tham 

gia các 

hoạt 

động 

- Hiểu được thế 

nào là hoạt động 

cộng đồng; nêu 

được một số hoạt 

động cộng đồng. 

- Giải thích được 

Địa chỉ. YCCĐ. Giải thích được sự cần thiết phải 

tham gia các hoạt động cộng đồng. 

Nội dung. Chủ động tham gia các hoạt động Đoàn, 

Đội. 

Hình thức 

Ví dụ về những cá nhân tham gia hoạt động cộng 
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cộng 

đồng 

sự cần thiết phải 

tham gia các hoạt 

động cộng đồng. 

- Nhận biết được 

trách nhiệm của 

học sinh trong việc 

tham gia vào các 

hoạt động cộng 

đồng. 

- Tham gia tích 

cực, tự giác các 

hoạt động chung 

của cộng đồng phù 

hợp với lứa tuổi do 

lớp, trường, địa 

phương tổ chức. 

- Phê phán biểu 

hiện thờ ơ, thiếu 

trách nhiệm với 

các hoạt động cộng 

đồng. 

đồng, và phân tích lý do họ tham gia tích cực các 

hoạt động cộng đồng. Điều đó có liên quan gì tới 

khát vọng cống hiến của họ không? 

Địa chỉ. YCCĐ. Nhận biết được trách nhiệm của 

HS trong việc tham gia vào các hoạt động cộng 

đồng. 

Nội dung.  Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất 

của công dân toàn cầu. 

Hình thức 

+ GV cho HS liệt kê các hoạt động cộng đồng ở 

địa phương, các hoạt động mà HS đã tham gia ở 

cộng đồng qua đó lồng ghép giáo dục ý thức trách 

nhiệm với quê hương, đất nước => nhấn mạnh 

tham gia hoạt động cồng động cũng một phần thể 

hiện sự cống hiến và khát vọng cống hiến của thế 

hệ trẻ, là một trong những phẩm chất của công dân 

toàn cầu. 

 

Khách 

quan và 

công 

bằng 

- Nhận biết được 

những biểu hiện 

khách quan, công 

bằng. 

- Hiểu được ý 

nghĩa của khách 

quan, công bằng; 

tác hại của sự thiếu 

khách quan, công 

bằng. 

- Thể hiện được 

thái độ khách 

quan, công bằng 

trong cuộc sống 

hằng ngày. 

- Phê phán những 

biểu hiện không 

khách quan, công 

bằng. 

Địa chỉ. YCCĐ. Phê phán những biểu hiện không 

khách quan, công bằng. 

Nội dung. Phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực của 

chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ. 

Hình thức. Qua tình huống, GV lồng ghép và 

nhấn mạnh với HS về tính trung thực, tự giác, tự 

ý thức trong học tập cho sinh viên, tích cực đấu 

tranh chống lại những hiện tượng tiêu cực trong 

học đường (gian dối trong học tập, thi cử, lừa dối 

thầy cô, bạn bè). 

 

Bảo vệ 

hoà 

bình 

- Nêu được thế nào 

là hoà bình và bảo 

vệ hoà bình; các 

biểu hiện của hoà 

bình. 

Địa chỉ. Giải thích được vì sao cần phải bảo vệ hoà 

bình. 

Nội dung. Tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách 

mạng cho HS. 

Hình thức. 
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- Giải thích được vì 

sao cần phải bảo vệ 

hoà bình. 

- Nhận ra được 

những biện pháp 

để thúc đẩy và bảo 

vệ hoà bình. 

- Biết lựa chọn và 

tham gia những 

hoạt động phù hợp 

để bảo vệ hoà bình. 

- Phê phán xung 

đột sắc tộc và chiến 

tranh phi nghĩa. 

Qua câu chuyện, số liệu lịch sử để HS nhận thấy 

nền hòa bình Việt Nam đang có là sự hi sinh, đổ 

máu của nhiều thế hệ cha anh, những con người 

kiên định mục tiêu độc lập dân tộc với chủ nghĩa 

xã hội (qua số liệu, video), qua đó nhấn mạnh tới 

trách nhiệm, lí tưởng của HS hiện nay. 

Địa chỉ YCCĐ. Phê phán xung đột sắc tộc và chiến 

tranh phi nghĩa. 

Nội dung.  

Có ý thức tìm hiểu các phẩm chất của công dân 

toàn cầu và chủ động tham gia hoạt động đoàn hội 

Hình thức. Giao dự án học tập (là nhân viên Liên 

hiệp quốc, em sẽ làm dự để góp phần bảo vệ nền 

hòa bình thế giới). 

Quản lí 

thời 

gian 

hiệu 

quả 

- Hiểu được thế 

nào là quản lí thời 

gian hiệu quả. 

- Nhận biết được 

sự cần thiết phải 

quản lí thời gian 

hiệu quả. 

- Nêu được cách 

quản lí thời gian 

hiệu quả. 

- Thực hiện được 

kĩ năng quản lí thời 

gian hiệu quả. 

Địa chỉ YCCĐ. Nhận biết được sự cần thiết phải 

quản lí thời gian hiệu quả. 

Nội dung.  Có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Hình thức. Qua câu chuyện về quản lý thời gian 

của Bác Hồ. 

Thích 

ứng với 

thay đổi 

- Nêu được một số 

thay đổi có khả 

năng xảy ra trong 

cuộc sống của bản 

thân và gia đình. 

- Nhận biết được ý 

nghĩa của việc 

thích ứng trước 

những thay đổi 

trong cuộc sống. 

- Nêu được các 

biện pháp để thích 

ứng với thay đổi 

trong cuộc sống. 

- Thích ứng được 

với một số thay đổi 

(nếu có) trong cuộc 

sống của bản thân. 

Địa chỉ. YCCĐ. Nêu được một số thay đổi có khả 

năng xảy ra trong cuộc sống của bản thân và gia 

đình. 

Nội dung. Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của 

công dân toàn cầu 

Hình thức. 

Qua câu chuyện về sự biến đổi của thế giới trước 

cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu của thời đại 

hội nhập. Đặt ra cho HS câu hỏi bản thân cần 

chuẩn bị gì trước những tác động đó, qua đó nhấn 

mạnh với việc HS cần có khát vọng, có mục đích 

sống, cần chủ động học tập, cần có nghị lực…. 
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Tiêu 

dùng 

thông 

minh 

- Nhận biết được 

thế nào là tiêu dùng 

thông minh; lợi ích 

của tiêu dùng 

thông minh. 

- Đánh giá được 

các hành vi tiêu 

dùng thông minh 

và kém thông 

minh. 

- Nêu được các 

cách tiêu dùng 

thông minh (nắm 

bắt thông tin về sản 

phẩm, sử dụng sản 

phẩm an toàn, 

nhận biết những 

hình thức quảng 

cáo khác nhau, xác 

định phương thức 

thanh toán,...). 

- Thực hiện được 

hành vi tiêu dùng 

thông minh trong 

một số tình huống 

cụ thể. 

- Khích lệ, giúp đỡ 

người thân, bạn bè 

trở thành người 

tiêu dùng thông 

minh. 

Địa chỉ. YCCĐ. Nhận biết được thế nào là tiêu 

dùng thông minh; lợi ích của tiêu dùng thông 

minh. 

Nội dung. Có kỹ năng sử dụng internet hiệu quả, 

phục vụ nhu cầu của bản thân. 

Hình thức 

+ Qua một số thông tin về sự phát triển kinh tế của 

Việt Nam trong những năm qua như mức độ tăng 

trưởng… qua đó thấy được sự tự hào về sự thay 

đổi của kinh tế đất nước => tiêu dùng thông minh 

góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 

+ Qua các thông tin về các cuộc vận động Người 

Việt dùng hàng Việt, vị thế của hàng VN trên thị 

trường thế giới => lòng tự hào, người Việt dùng 

hàng Việt. 

Địa chỉ. Nêu được các cách tiêu dùng thông minh 

Nội dung. Có kỹ năng sử dụng internet hiệu quả, 

phục vụ nhu cầu của bản thân. 

Hình thức. Cho HS thiết kế 1 chương trình quảng 

bá 1 thương hiệu sản phẩm Việt và lập kế hoạch 

giúp đỡ người thân thành người tiêu dùng thông 

minh. 

Vi 

phạm 

pháp 

luật và 

trách 

nhiệm 

pháp lí 

- Nêu được khái 

niệm vi phạm pháp 

luật và trách nhiệm 

pháp lí; các loại vi 

phạm pháp luật và 

trách nhiệm pháp 

lí. 

- Nêu được ý nghĩa 

của trách nhiệm 

pháp lí. 

- Phân tích, đánh 

giá được các hành 

vi vi phạm pháp 

luật và trách nhiệm 

Địa chỉ. YCCĐ. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp 

luật; tích cực ngăn ngừa và đấu tranh với các hành 

vi vi phạm pháp luật. 

Nội dung. Tự giác chấp hành nội quy, quy định của 

pháp luật. 

Hình thức. Qua tình huống/ sự kiện, GV phân 

tích trách nhiệm thực hiện nghiêm các chủ trương, 

đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tuyệt 

đối không tự phát có những hành động cá nhân 

làm phức tạp hơn tình hình. 
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pháp lí trong một 

số tình huống cụ 

thể. 

- Nghiêm chỉnh 

chấp hành pháp 

luật; tích cực ngăn 

ngừa và đấu tranh 

với các hành vi vi 

phạm pháp luật. 

Quyền 

tự do 

kinh 

doanh 

và nghĩa 

vụ đóng 

thuế 

- Nêu được quy 

định cơ bản của 

pháp luật về quyền 

tự do kinh doanh 

và nghĩa vụ đóng 

thuế. 

- Phân tích, đánh 

giá được hậu quả 

của hành vi vi 

phạm pháp luật về 

quyền tự do kinh 

doanh và nghĩa vụ 

đóng thuế. 

- Nhận biết được 

trách nhiệm công 

dân trong việc thực 

hiện quyền tự do 

kinh doanh và 

nghĩa vụ đóng 

thuế. 

- Vận động gia 

đình, người thân 

thực hiện tốt quyền 

tự do kinh doanh 

và nghĩa vụ đóng 

thuế. 

Địa chỉ. YCCĐ. Nhận biết được trách nhiệm công 

dân trong việc thực hiện quyền tự do kinh doanh 

và nghĩa vụ đóng thuế. 

Nội dung. Tự giác chấp hành nội quy, quy định của 

pháp luật.  

Hình thức 

+ Số liệu hoặc câu chuyện về các bạn trẻ khởi 

nghiệp thành công từ sớm => khơi gợi khát vọng 

được đóng góp vào sự phát triển kinh tế của HS. 

+ Số liệu về thuế và vai trò về thuế để HS thấy 

được trách nhiệm của bản thân, gia đình trong việc 

thực hiện nghĩa vụ đóng thuế. 

 

1.2. Phương pháp dạy học tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống trong môn 

Giáo dục công dân cấp trung học cơ sở  

1.2.1. Dạy học khám phá 

Dạy học khám phá là cách thức tổ chức dạy dạy học, trong đó HS tự tìm tòi, 

khám phá phát hiện ra tri thức mới nào đó trong chương trình môn học thông qua 

các hoạt động dưới sự hướng dẫn, định hướng của GV. 

* Cách tiến hành 

Giai đoạn 1: Chuẩn bị 
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- Xác định vấn đề cần khám phá: là vấn đề thường chứa đựng thông tin mới 

đặt dưới dạng câu hỏi hoặc bài tập nhỏ. Vấn đề khám phá cần phải vừa sức với 

HS. 

- Xác định cách thức thu thập dữ liệu cần thiết cho việc đánh giá. Các dữ liệu 

thu được có thể là những quan sát trực tiếp của HS thông qua các hiện tượng thực 

tế hoặc các thông tin đọc được trong sách báo, tài liệu hoặc từ chính các trải 

nghiệm của HS. 

- Xác định nội dung vấn đề học tập HS cần đạt được qua quá trình khám phá. 

- Xác định cách thức báo cáo và đánh giá kết quả của hoạt động khám phá. 

Giai đoạn 2: Tổ chức học tập khám phá 

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập.  

GV cần đảm bảo HS xác định rõ vấn đề cần khám phá, mục đích của việc 

khám phá đó cũng như cách thức hoạt động trong quá trình khám phá. 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập khám phá  

HS làm việc cá nhân hoặc làm việc nhóm đề xuất các giả thuyết về vấn đề 

được đặt ra. Sau đó HS tiến hành thu thập các dữ liệu, thông tin thông qua các 

hoạt động khảo sát và xử lí các dữ liệu để kiểm chứng giả thuyết đã đặt ra. HS có 

thể làm việc với các phiếu học tập, các mô hình, hình ảnh, biểu đồ…Sau đó HS 

trao đổi, thảo luận về tính đúng đắn của các các giả thuyết được đưa ra.  

Bước 3. Trình bày và đánh giá kết quả của hoạt động  

GV tổ chức cho HS trình bày kết quả của hoạt động khám phá. Từ đó, GV 

hướng dẫn HS lựa chọn phán đoán, kết luận đúng để hình thành kiến thức mới. 

* Môt số yêu cầu khi sử dụng phương pháp dạy học khám phá: 

- GV phải hiểu khả năng của từng HS, từ đó có cách hướng dẫn phù hợp, 

giúp HS hiểu chính xác nhiệm vụ của mình trong từng hoạt động khám phá. 

- GV chuẩn bị các câu hỏi gợi mở từng bước, giúp HS tự lực đi tới mục tiêu 

của hoạt động. Lưu ý những biểu hiện của HS có khả năng khám phá học tập như: 

Hiểu các thông tin mới, có kỹ năng so sánh, phân tích, tổng hợp, huy động kiến 

thức và phương pháp giải quyết vấn đề bằng nhiều cách khác nhau. Ngoài ra còn 

chú ý tới thái độ chủ động tích cực trong việc tiếp cận và giải quyết tình huống và 

vấn đề mới, phức tạp. 

1.2.2. Dạy học hợp tác 

Dạy học hợp tác là dạy học trong đó GV tổ chức cho HS hình thành các nhóm 

hợp tác, cùng nhau nghiên cứu, trao đổi ý tưởng và giải quyết vấn đề do GV đặt 

ra. Từ đó giúp HS tiếp thu một lượng kiến thức nhất định dựa trên cơ sở hoạt động 

tích cực của từng cá nhân. Từng thành viên của nhóm không chỉ có trách nhiệm 

về việc học tập của mình mà còn có trách nhiệm quan tâm đến việc học tập của 

bạn bè trong nhóm. 

* Cách tiến hành 

Giai đoạn 1: Chuẩn bị 
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- Xác định tiêu chí thành lập nhóm: theo trình độ của HS, theo ngẫu nhiên, 

theo sở trường của HS…  

- Thiết kế các hoạt động kết hợp cá nhân, theo cặp, theo nhóm để thay đổi 

hoạt động tạo hứng thú và nâng cao kết quả học tập của HS. 

- Xác định thời gian phù hợp cho hoạt động nhóm để thực hiện có hiệu quả. 

- Thiết kế các phiếu/ hình thức giao nhiệm vụ tạo điều kiện cho HS dễ dàng 

hiểu rõ nhiệm vụ và thể hiện rõ kết quả hoạt động của cá nhân hoặc của cả nhóm. 

Giai đoạn 2: Tổ chức dạy học hợp tác 

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

GV tổ chức cho toàn lớp với các hoạt động chính như giới thiệu chủ đề; thành 

lập các nhóm làm việc; xác định nhiệm vụ của các nhóm; xác định và giải thích 

nhiệm vụ cụ thể của các nhóm; xác định rõ mục tiêu cụ thể cần đạt được. Nhiệm 

vụ của các nhóm có thể giống nhau hoặc khác nhau. 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập có sự hợp tác.  

Các nhóm tự lực thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó có hoạt động chính 

là chuẩn bị chỗ làm việc nhóm; lập kế hoạch làm việc; thỏa thuận về quy tắc làm 

việc; tiến hành giải quyết nhiệm vụ; chuẩn bị báo cáo kết quả trước lớp; xác định 

nội dung, cách trình bày kết quả.  

Bước 3. Trình bày và đánh giá kết quả của hoạt động hợp tác  

Đại diện các nhóm trình bày kết quả trước lớp (trình bày bằng miệng hoặc 

trình bày với báo cáo kèm theo hoặc trình bày có minh họa ). GV hướng dẫn HS 

lắng nghe và phản hồi tích cực. Kết quả trình bày của các nhóm được chia sẻ với 

các nhóm khác, để góp ý và là cơ sở để triển khai các nhiệm vụ tiếp theo.  

* Một số yêu cầu khi sử dụng phương pháp dạy học hợp tác: 

- Chủ đề có hợp với dạy học hợp tác theo nhóm không? 

- Các nhóm làm việc với nhiệm vụ giống hay khác nhau? 

- Học sinh đã có đủ kiến thức điều kiện cho công việc nhóm chưa? 

- Cần trình bày nhiệm vụ làm việc nhóm như thế nào? 

- Cần chia nhóm theo tiêu chí nào? 

- Quy định rõ thời gian thảo luận và trình bảy sản phẩm của mỗi nhóm.  

- Trong khi các nhóm thảo luận, GV chủ động quan sát, động viên, khích lệ, 

hướng HS tập trung thảo luận vào chủ đề đã được phân công. 

- Trong giờ học hợp tác, giáo viên dẫn dắt học sinh khám phá, lĩnh hội kiến 

thức qua từng bước. Các nhóm học sinh thực hiện nhiệm vụ của mình, qua đó có 

thể rút ra các tri thức, kiến thức cần thiết cho mình. 

1.2.3. Dạy học giải quyết vấn đề 

Dạy học giải quyết vấn đề không phải là PPDH riêng biệt mà là một một tập 

hợp nhiều PPDH liên kết chặt chẽ và tương tác với nhau, trong đó việc đặt ra và 

hướng dẫn HS giải quyết vấn đề trong tình huống giữ vai trò trung tâm, gắn bó 

các PPDH khác. 
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Trong dạy học giải quyết vấn đề, HS được đặt trong một tình huống có vấn 

đề, thông qua việc giải quyết vấn đề đó giúp HS lĩnh hội tri thức, kĩ năng và 

phương pháp nhận thức. Tình huống có vấn đề sẽ xuất hiện khi một cá nhân đứng 

trước một nhiệm vụ, vấn đề cần giải quyết và bản thân chưa biết bằng cách nào, 

chưa đủ phương tiện (kiến thức, kĩ năng…) để tự giải quyết nhưng có mong muốn 

giải quyết được nhiệm vụ, vấn đề này. 

* Cách tiến hành: 

Bước 1: Nhận biết vấn đề 

GV đưa người học vào tình huống có vấn đề hoặc GV có thể gợi ý người học 

tự tạo ra tình huống có vấn đề. Phát biểu vấn đề dưới dạng “mâu thuẫn nhận thức” 

đó là mâu thuẫn giữa những cái đã biết với những cái chưa biết và HS muốn tìm 

tòi để giải quyết vấn đề mâu thuẫn đó. 

Bước 2: Lập kế hoạch giải quyết vấn đề 

HS đề xuất giả thuyết giải quyết vấn đề, đưa ra các phương án và lập kế hoạch 

để giải quyết vấn đề theo giả thuyết đã đặt ra. 

Bước 3: Thực hiện kế hoạch  

Thực hiện kế hoạch giải quyết vấn đề. Đánh giá việc thực hiện giả thuyết đặt 

ra đã đúng chưa, nếu đúng thì chuyển sang bước tiếp theo, nếu như chưa đúng thì 

quay trở lại bước 2 để chọn giả thuyết khác. 

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá và kết luận 

GV tổ chức cho HS rút ra kết luận về cách giải quyết vấn đề trong tình huống 

đã được đặt ra, từ đó HS lĩnh hội được tri thức, kĩ năng của bài học hoặc vận dụng 

được những kiến thức, kĩ năng trong môn học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn. 

* Một số yêu cầu khi sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề:  

- Lựa chọn các mức độ cho phù hợp với trình độ nhận thức của HS và nội 

dung cụ thể của mỗi bài học. Mức độ tham gia của HS càng nhiều thì HS sẽ càng 

tích cực, tuy nhiên đòi hỏi trình độ năng lực của HS càng cao. Ví dụ: 

- GV nêu và giải quyết vấn đề. 

- GV nêu vấn đề và cho HS tham gia giải quyết vấn đề. 

- GV nêu vấn đề và gợi ý HS tìm cách giải quyết vấn đề. 

- GV cung cấp thông tin cho HS, tạo tình huống để HS phát biểu vấn đề và 

giải quyết vấn đề. 

- HS tự phát hiện vấn đề, tự lựa giải quyết và tự đánh giá.  

1.2.4.  Dạy học dự án 

Dạy học dự án là phương pháp dạy học, trong đó HS thực hiện một nhiệm 

vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lí thuyết và thực hành, tạo ra các sản 

phẩm có thể giới thiệu. Nhiệm vụ này được HS thực hiện với tính tự lực cao 

trong toàn bộ quá trình học. 

* Cách tiến hành 

Giai đoạn 1: Chuẩn bị dự án 
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Đề xuất ý tưởng và chọn đề tài: Đề tài dự án có thể nảy sinh từ sáng kiến của 

GV, HS hoặc của nhóm HS. HS là người quyết định lựa chọn đề tài, nhưng phải 

đảm bảo nội dung phù hợp với mục đích học tập, phù hợp chương trình và điều 

kiện thực tế. Để thực hiện dự án, HS phải đóng những vai có thực trong xã hội để 

tự mình tìm kiếm thông tin và giải quyết công việc. 

Chia nhóm và nhận nhiệm vụ:  GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm 

HS và những yếu tố khác liên quan đến dự án. Trong công việc này, GV là người 

đề xướng nhưng cũng cần tạo điều kiện cho HS tự chọn nhóm làm việc. 

 Lập kế hoạch: GV hướng dẫn các nhóm HS lập kế hoạch thực hiện dự án, 

trong đó HS cần xác định chính xác chủ đề, mục tiêu, những công việc cần làm, 

kinh phí, thời gian và phương pháp thực hiện. Giai đoạn này đòi hỏi ở HS tính tự 

lực và tính cộng tác để xây dựng kế hoạch của nhóm. Sản phẩm tạo ra ở giai đoạn 

này là bản kế hoạch dự án. 

Giai đoạn 2: Thực hiện dự án  

Giai đoạn này, với sự giúp đỡ của GV, HS tập trung vào việc thực hiện nhiệm 

vụ được giao với các hoạt động: như đề xuất các phương án giải quyết và kiểm 

tra, nghiên cứu tài liệu, tiến hành các thí nghiệm, trao đổi và hợp tác với các thành 

viên trong nhóm. Trong dự án, GV cần tôn trọng kế hoạch đã xây dựng của các 

nhóm, cần tạo điều kiện cho HS trao đổi, thu thập tài liệu, tìm kiếm thông tin, 

cùng nhau đánh giá công việc, chỉnh sửa để đạt được mục tiêu.  

Giai đoạn 3: Báo cáo và đánh giá dự án  

HS thu thập kết quả, công bố sản phẩm trước lớp. Sau đó, GV và HS tiến 

hành đánh giá. HS có thể tự nhận xét quá trình thực hiện dự án và tự đánh giá sản 

phẩm nhóm mình và đánh giá nhóm khác. GV đánh giá toàn bộ quá trình thực 

hiện dự án của HS, đánh giá sản phẩm và rút kinh nghiệm để thực hiện những dự 

án tiếp theo. 

 1.2.5. Xử lí tình huống 

Xử lí tình huống là phương pháp dạy học, trong đó GV tổ chức cho HS xem 

xét, phân tích những vấn đề/tình huống cụ thể thường gặp phải trong đời sống 

thực tiễn và xác định cách giải quyết, xử lí vấn đề/tình huống đó một cách có hiệu 

quả, phù hợp với các chuẩn mực đạo đức, pháp luật trong thực tiễn. 

* Cách tiến hành 

Bước 1. GV nêu tình huống và hướng dẫn HS nhận dạng, xác định tình huống 

(Tình huống xảy ra ở đâu? Tình huống xảy ra khi nào? Xảy ra với ai? Vấn đề cần 

giải quyết là gì?) 

Bước 2. GV giao nhiệm vụ xử lí tình huống cho HS/nhóm HS và hướng dẫn 

HS các bước để xử lí tình huống: 

Thu thập thông tin có liên quan đến tình huống đặt ra; Liệt kê/phán đoán các 

cách giải quyết có thể có; 
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Phân tích, đánh giá kết quả mỗi cách giải quyết; So sánh kết quả các cách 

giải quyết 

Lựa chọn cách giải quyết tối ưu nhất; 

Bước 3. HS/các nhóm HS làm việc, nêu các cách xử lí tình huống và lựa chọn 

cách xử lí tình huống phù hợp. 

Bước 4. GV tổng kết các ý kiến của HS và định hướng cho các em cách giải 

quyết, xử lí tình huống phù hợp với chuẩn mực pháp luật và đạo đức xã hội. 

* Một số yêu cầu khi thực hiện phương pháp xử lí tình huống: 

- Tình huống phải phù hợp với chủ đề bài học GDCD. 

- Phù hợp với trình độ nhận thức và gần gũi với cuộc sống thực của HS. 

- Tình huống phải chứa đựng những mâu thuẫn cần giải quyết, gợi ra cho HS 

nhiều hướng suy nghĩ, nhiều cách giải quyết vấn đề. 

- GV có thể tổ chức cho các nhóm HS xử lí, giải quyết cùng một tình huống 

hoặc các tình huống khác nhau, tuỳ theo mục đích của hoạt động. 

- GV có thể sử dụng kĩ thuật động não để HS cả lớp liệt kê các phương án 

giải quyết có thể xảy ra, trước khi giao nhiệm vụ cho HS/nhóm HS xử lí, lựa chọn 

phương án giải quyết tối ưu. 

- Cách giải quyết tối ưu đối với mỗi HS/nhóm HS có thể giống hoặc khác 

nhau, tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, cảm xúc và giá trị của các em. 

2.  Một số kế hoạch bài dạy minh họa  

 

Lớp 6 

Bài 3: SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ 

(Thời gian thực hiện: 02 tiết) 

I. Mục tiêu 

1. Về kiến thức:  

HS nêu được khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa của siêng năng kiên trì.  

(Tích hợp: HS có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh) 

2. Về năng lực:  

- Đánh giá được sự siêng năng, kiên trì của bản thân trong học tập, lao động.  

  (Tích hợp: HS có ý thức tìm hiểu những phẩm chất của công dân toàn cầu) 

- Biết cách bày tỏ sự quý trọng những người siêng năng, kiên trì và góp ý cho 

những bạn có biểu hiện lười biếng, hay nản lòng để khắc phục hạn chế này.  

- Thực hiện được những việc làm thể hiện đức tính siêng năng, kiên trì trong 

lao động, học tập và cuộc sống hằng ngày. 

3. Phẩm chất:  
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Chăm chỉ: Ham học, chăm làm, luôn cố gắng khắc phục khó khăn để đạt kết 

quả tốt trong học tập và lao động. 

II. Thiết bị dạy học và học liệu:  

- SGK, SBT Giáo dục công dân lớp 6 

- Phiếu bài tập (Phụ lục 1) 

- Padlet (GV tạo và gửi đường link cho HS) 

III. Tiến trình dạy học 

Hoạt động 1: Mở đầu bài học 

a. Mục tiêu: Giúp học sinh tiếp cận nội dung bài học, tạo hứng thú học tập. 

b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh tham gia trò chơi "Ai nhanh hơn": 

Tìm những câu ca dao, tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì. Ai tìm được nhanh và 

nhiều câu đúng hơn sẽ chiến thắng. 

c. Sản phẩm: 

Học sinh nêu được một số câu ca dao tục ngữ 

HS nói được những hiểu biết ban đầu về câu ca dao, tục ngữ đó 

d. Tổ chức thực hiện 

- Giáo viên chia thành 2 đội, mỗi đội gồm có 5 học sinh, trong thời gian quy 

định mỗi học sinh trong một đội sẽ trình bày một câu ca dao, tục ngữ nói về siêng 

năng, kiên trì. Yêu cầu HS trả lời sau không được trùng với câu trả lời trước, đội 

nào tìm đúng và nhanh hơn sẽ chiến thắng. HS không trực tiếp tham gia thi có 

nhiệm vụ nêu ý nghĩa của các câu ca dao đó 

- HS tiến hành trò chơi, các em không trực tiếp chơi thì nêu ý nghĩa của các 

câu ca dao tục ngữ mà các đội đã nêu ra. 

- Học sinh trình bày các câu ca dao tục ngữ. Giáo viên gọi một số học trình 

nêu ý nghĩa của các câu ca dao tục ngữ đã tìm hiểu. 

- GV nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học: Siêng 

năng, kiên trì là những đức tính tốt đẹp cần có của con người, là chìa khoá mang 

đến thành công. Vì thế, HS cần có hiểu biết về siêng năng, kiên trì và rèn luyện 

đức tính này 

 

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa của siêng năng, kiên trì 

a. Mục tiêu:  

- Nêu được khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa của siêng năng kiên trì, có ý thức 

học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ,  
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- Đánh giá được sự siêng năng, kiên trì của bản thân trong học tập, lao động, 

có ý thức tìm hiểu những phẩm chất của công dân toàn cầu) 

b. Nội dung:  

- GV cho HS cùng tìm hiểu nội dung câu chuyện nói về việc học tiếng Anh 

của Bác Hồ (Giáo sư Hoàng Chí Bảo kể chuyện Bác Hồ học ngoại ngữ và video 

Người trả lời phỏng vấn quá siêu - YouTube). 

- HS lắng nghe câu chuyện, sau đó cùng chia sẻ suy nghĩ của bản thân thông 

qua đọc câu chuyện trên, trả lời các câu hỏi. 

c. Sản phẩm: 

Suy nghĩ của bản thân mình về câu chuyện trên, thấy được phẩm chất kiên 

trì siêng năng đã dẫn tới Bác Hồ thông thạo nhiều thứ tiếng. 

Nêu được khái niệm siêng năng, kiên trì. 

d) Tổ chức thực hiện  

GV cho HS xem video và yêu cầu HS trả lời câu hỏi sau: 

- Bác Hồ đã học ngoại ngữ như thế nào? 

- Việc kiên trì, siêng năng đã đem lại kết quả gì cho Bác Hồ? 

- Em học tập được ở Bác điều gì?  

- Theo em, siêng năng, kiên trì là gì? Siêng năng, kiên trì có phải là biểu hiện 

của lối sống văn minh, nhân ái, biểu hiện của ý thức ký luật, tự giác, có trách 

nhiệm với cộng đồng không?  

- Em đã thực hiện 5 lời Bác Hồ dạy như thế nào? 

- HS cùng theo dõi video, suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra. 

- GV gọi một số HS (3 đến 5 em) đứng lên chia sẻ suy nghĩ của mình. 

- GV nhận xét kết quả thảo luận của HS kịp thời động viên đánh giá khích lệ 

các HS có câu trả lời phù hợp..... 

- GV nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật phẩm chất cần cù chịu 

khó của Bác Hồ:  

Siêng năng là tính cách lầm việc tự giác, cần cù, chịu khó, thường xuyên 

của con người. Kiên trì là tính cách làm việc miệt mài, quyết tâm giữ và thực hiện 

ý định đến cùng, dù gặp khó khăn, trở ngại cũng không nản chí. 

Siêng năng, kiên trì chính là biểu hiện của lối sống văn minh. Người 

siêng năng kiên trì theo đuổi mục tiêu, chính là người có trách nhiệm, có lý 

tưởng sống.  

 Hoạt động 3. Tìm hiểu cách rèn luyện đức tính siêng năng, kiên trì   

a. Mục tiêu: HS biết cách bày tỏ được sự quý trọng những người siêng năng, 

kiên trì và góp ý cho những bạn có biểu hiện lười biếng, hay nản lòng để khắc 

phục hạn chế này; biết cách rèn luyện tính siêng năng, kiên trì.  

b. Nội dung: HS làm việc cá nhân, quan sát tranh và trả lời câu hỏi 

c. Sản phẩm: Tranh mô tả và chỉ ra được ý nghĩa của siêng năng kiên trì 

https://www.youtube.com/watch?v=J9ZQUGbMjio
https://www.youtube.com/watch?v=J9ZQUGbMjio
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Tranh về hành vi, việc làm trong tranh biểu hiện sự siêng năng kiên trì không 

ngại khó khăn => bày tỏ thái độ tôn trọng, ủng hộ, làm theo. 

Tranh về hành vi, việc làm trong tranh thể hiện sự thiếu siêng năng, kiên trì, 

thiếu sự nỗ lực, cố gắng, dễ dàng nản trí, bỏ cuộc khi gặp khó khăn => Khuyên 

bạn không nên bỏ  cuộc, có thể tự giúp bạn hoặc tìm sự giúp đỡ của thầy cô. Đưa 

ra 1 số lí do để bạn thấy nên làm xong bài tập rồi mới đi chơi . 

d. Tổ chức thực hiện  

- GV yêu cầu mở SGK và giao nhiệm vụ cho HS như nội dung sau: 

Nhiệm vụ 1. Quan sát bức tranh, mô tả hành vi, việc làm, suy nghĩ của các 

nhân vật trong từng tranh để xác định những hành vi, việc làm trong tranh nào thể 

hiện sự siêng năng, kiên trì, tranh nào không thể hiện sự siêng năng, kiên trì. Và 

đưa ra cách ứng của bản thân với những hành vi, việc làm đó. 

Nhiệm vụ 2. Hoàn thành phiếu bài tập 

- HS thực hiện nhiệm vụ: Ghi tóm tắt mô tả tranh và ý kiến cá nhân ra vở. 

GV quan sát HS làm việc, nhắc nhở những HS  

- GV mời 4 đến 6 HS phát biểu. Những HS khác đối chiếu với kết quả của 

mình để đưa ra nhận xét, trao đổi. 

HS trong lớp nhận xét tình huống, đưa ra cách giải quyết. 

- GV dựa vào sản phẩm và phần thảo luận để  phân tích thêm đưa ra kết 

luận: 

 Mỗi người cần tôn trọng, học hỏi những người siêng năng, kiên trì; Cùng 

bạn chăm chỉ học tập, rèn luyện kĩ năng sống và điều chỉnh hành vi cá nhân, kiên 

quyết loại bỏ những thói quen không tốt, khắc phục những khó khăn, của bản thân 

để đạt kết quả tốt trong học tập, lao động.  

Mỗi chúng ta cần có tinh thần tự giác, ý thức phấn đấu vươn lên, có tình 

yêu lớn và trách nhiệm cao đối với gia đình, quê hương và đất nước, xung kích 

trong học tập và lao động. Là HS, chúng ta cần trung thực, tự giác, tự ý thức 

trong học tập. 

Hoạt động 4. Vận dụng  

a. Mục tiêu:  

- Thực hiện được những việc làm thể hiện đức tính siêng năng, kiên trì trong 

lao động, học tập và cuộc sống hằng ngày. 

- Ham học, chăm làm, luôn cố gắng khắc phục khó khăn để đạt kết quả tốt 

trong học tập và lao động. 

b. Nội dung: HS làm việc cá nhân trồng cây và viết bài chia sẻ 

c. Sản phẩm: Bài viết trên A4 hoặc máy tính ghi lại sự trưởng thành của cây 

(có hình ảnh đính  kèm) và chia sẻ những trải nghiệm của bản thân thể hiện được 

sự siêng năng, kiên trì, không bỏ cuộc khi thực hiện nhiệm vụ 
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d. Tổ chức thực hiện 

- GV giao nhiệm vụ cho HS như sau: Em hãy chọn một hạt giống bất kì, 

chăm sóc và theo dõi sự trưởng thành của hạt giống đó. Chụp lại hình ảnh sự 

trưởng thành của hạt cây và viết một bài ngắn (350 – 500 từ) chia sẻ sự trải nghiệm 

này với các bạn trong lớp (những khó khăn, trở ngại, cảm xúc vui, buồn…). 

- HS thực hiện nhiệm vụ trong khoảng 1 tháng (ghi chép lại quá trình vào 

sổ). GV theo dõi, động viên, hỗ trợ trong quá trình học sinh thực hiện nhiệm vụ. 

- GV gắn nhiệm vụ lên Padlet, HS gửi bài viết hoàn thiện lên trang Padlet. 

HS theo sự hướng dẫn của  

- GV truy cập vào trang Padlet đánh giá và bình chọn ra những bài viết đặc 

sắc, ấn tượng thể hiện được rõ kết quả của quá trình rèn luyện tính siêng, năng 

kiên trì. 

 

1.5.2. Kế hoạch minh hoạ số 2. 

 

Chủ đề.  TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG 

(Thời gian thực hiện: 02 tiết) 

(Lớp 7) 

 

I. Mục tiêu 

1. Về kiến thức 

  - Nêu được một số truyền thống văn hoá, truyền thống yêu nước, chống 

giặc ngoại xâm của quê hương.  

(Tích hợp: Tinh thần tự hào, tự tôn về truyền thống quê hương) 

2. Về năng lực 

- Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận ra được, nêu được một số truyền thống 

của quê hương. Nhận xét, đánh giá được những việc làm đã thể hiện/ chưa thể 

hiện giữ gìn truyền thống quê hương.  

(Tích hợp: Khát vọng cống hiến cho quê hương). 

- Năng lực phát triển bản thân: Thực hiện được những việc làm để giữ gìn 

truyền thống quê hương. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết xác định công việc, biết sử dụng ngôn 

ngữ, hợp tác theo nhóm thảo luận về nội dung bài học, biết lắng nghe và có phản 

hồi tích cực trong giao tiếp với các bạn. 

3. Về phẩm chất 

- Yêu nước: Có ý thức tìm hiểu truyền thống của quê hương; tích cực học 

tập, rèn luyện để phát huy truyền thống của quê hương. 

- Trách nhiệm: Hành động có trách nhiệm với chính mình, với truyền thống 

của gia đình.  

II. Thiết bị dạy học và học liệu:  
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1. Thiết bị: Giấy A0, A4, bút dạ, nam châm, máy tính, tivi 

2. Học liệu: Tranh vẽ, phiếu học tập. 

III. Tiến trình dạy học 

Hoạt động 1: Khởi động  

a. Mục tiêu: Giúp HS tiếp cận nội dung bài học, tạo hứng thú học tập. 

b. Nội dung: HS phát hiện truyền thống dân tộc qua các bài ca dao. 

c. Sản phẩm: Từ những bài ca dao trên HS có thể tìm ra những truyền 

thống của dân tộc như: Thanh lịch trong ứng xử của người Hà Nội, truyền thống, 

tinh thần thượng võ của nhân dân Bình Định… 

          d. Tổ chức thực hiện 

- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi “Thử tài hiểu biết” 

Luật chơi:  

+ Giáo viên chia lớp thành hai đội. Mỗi đội cử 5 bạn xuất sắc nhất. 

+ Thời gian: Trò chơi diễn ra trong vòng hai phút. 

+ Cách thức: Các thành viên trong nhóm đọc các câu ca dao và thay phiên 

nhau viết các đáp án lên bảng, nhóm nào viết được nhiều đáp án đúng hơn thì 

nhóm đó sẽ chiến thắng. 

- HS: làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời. GV: quan sát học sinh thực hiện 

trò chơi, xác định đội có kết quả tốt nhất (tinh thần đồng đội, tìm được nhiều câu 

đúng trong thời gian ngắn). 

- GV. Thông báo đội trả lời được nhiều câu hỏi nhất 

- GV nhận xét, chuyển ý: Dẫn dắt các truyền thống của dân tộc như chống 

giặc ngoại xâm, đoàn kết, nhân nghĩa… để chuyển ý 

Hoạt động 2:  Tìm hiểu truyền thống quê hương (10’). 

a. Mục tiêu: Hiểu được thế nào là truyền thống quê hương và nêu được 

một số truyền thống văn hóa của quê hương. 

(Tích hợp: Luôn tự hào, tự tôn về truyền thống quê hương) 

b. Nội dung: Hs quan sát tranh, trả lời câu hỏi trên phiếu học tập 

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS; Sản phẩm dự án của các nhóm (Phiếu bài 

tập, sơ đồ tư duy, phần tham gia trò chơi....) 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV: Yêu cầu HS quan sát ảnh, trao đổi cặp đôi và trả lời câu hỏi. 

- HS:  Quan sát ảnh, trao đổi với bạn cùng bàn để trả lời câu hỏi trên phiếu 

học tập. 

1. Em hãy cho biết những địa danh trên gắn với truyền thống gì? 

2. Ngoài những truyền thống trên còn truyền thống nào của quê hương mà 

em biết? 

3. Cho biết các bạn trong bức tranh trên đã làm gì để giữ gìn, phát huy truyền 

thống của quê hương? 

4. Chia sẻ việc em đã làm để phát huy truyền thống quê hương( khát vọng) 



47 
 

5. Em hiểu thế nào là truyền thống quê hương? 

 

- HS làm việc nhóm, suy nghĩ, cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả 

lời. 

- GV quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần 

- GV nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề qua các bức tranh 1,2,3 

  Với bức tranh 4: Những việc em đã làm để phát huy truyền thống quê 

hương: Mặc trang phục dân tộc, yêu nước, đoàn kết, biết ơn….. GV khơi gợi khát 

vọng cống hiến cho HS. 

GV nhấn mạnh lòng tự hào, tự tôn về truyền thống quê hương, từ đó dẫn 

dắt khơi gợi khát vọng được cống hiến cho quê hương của HS 

 

Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của 

quê hương (25’) 

a. Mục tiêu: Giúp HS hiểu cần phải làm gì để giữ gìn truyền thống tốt đẹp 

của quê hương, từ đó có những việc làm phù hợp để giữ gìn truyền thống quê 

hương; Biết đánh giá, nhận xét việc làm trái ngược với việc giữ gìn truyền thống 

quê hương.  

b. Nội dung: HS đọc và phân tích 4 trường hợp và trả lời câu hỏi đồng tình 

hay không đồng tình. 

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS kết quả thảo luận 

 Đồng tình với ý kiến cho rằng H yêu dòng nhạc dân ca thì mới hát hay và 

truyền cảm đến như vậy. Vì khi bạn yêu và trân trọng nó thì bạn sẽ thể hiện được 

hết xúc cảm vơi bài hát. 

 Suy nghĩ của B rất đáng khen ngợi và tích cực. 

 Để giữ gìn truyền thống quê hương, em cần: 

 - Siêng năng kiên trì học tập và rèn luyện, đoàn kết giúp đỡ nhau. 

- Em không đồng tình với ý kiến của bạn H. Khi người thân có những biểu 

hiện đó thì em khuyên mọi người hãy trân trọng và phát huy những giá trị truyền 

thống của dân tộc. 

- Đồng ý với việc làm của bạn H, việc làm thể hiện được khát vọng và lí 

tưởng của bạn. 

d. Tổ chức thực hiện 

- HS đọc tình huống,thảo luận nhóm lớn theo câu hỏi : 

- Tình huống 1. Em có đồng ý với ý kiến của mọi người về H không? Vì 

sao? 

- Tình huống 2: Em có nhận xét gì về những suy nghĩ của bạn B? Em sẽ 

làm gì để giữ gìn, phát huy truyền thống của quê hương? 

- Tình huống 3:  Em có đồng tình với ý kiến của bạn H không? Vì sao? Em 

sẽ có ứng xử như nào nếu bạn bè người thân có những biểu hiện như trên? 
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- Tình huống 4: Em nhận xét gì về hành độn của bạn H? Qua việc làm theo 

em bạn H có thể hiện khát vọng cống hiến, lí tưởng sống của mình không? 

- HS thảo luận nhóm, mỗi nhóm 6 HS, thảo luận trong thời gian 10 phút, 

trả lời câu hỏi lên phiếu học tập. GV quan sát, hỗ trợ HS có khó khăn trong học 

tập. 

- GV gọi một số HS đại diện trình bày kết quả. HS trong lớp theo dõi, trao 

đổi và nhận xét. 

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức: Để giữ gìn truyền thống quê hương 

mỗi người cần:  

+ Siêng năng kiên trì học tập và rèn luyện, đoàn kết giúp đỡ nhau, chủ động 

và tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng, góp phần vào sự phát triển của 

quê hương.  

+ Có ý thức và hành động giữ gìn, phát huy, quảng bá những truyền thống 

tốt đẹp của dân tộc.  

+ Phê phán những hành động làm tổn hại đến truyền thống tốt đẹp của quê 

hương. 

Hoạt động 4: Luyện tập (30’) 

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để nhận xét đánh giá việc làm thể 

hiện giữ gìn truyền thống quê hương; kể được những việc cần làm để giữ gìn 

truyền thống quê hương; Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống 

tốt đẹp của quê hương. 

b. Nội dung: Học sinh xử lí tình huống  

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS. 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV giao nhiệm vụ: HS phân tích tình huống và trả lời câu hỏi 

Tình huống 1: Là HS lớp 7 yêu thích khám phá khoa học và công nghệ, 

Hoàng đã cùng với một nhóm bạn trong lớp lập kênh youtube để giới thiệu về 

truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương mình. Kênh youtube của Hoàng và 

các bạn có rất nhiều bài viết và video giới thiệu về các trò chơi dân gian, các làng 

nghề truyền thống như nghề làm gốm, nặn tò he...nên được rất nhiều người yêu 

thích và đăng kí kênh. 

Câu hỏi:  

- Theo em, việc làm của Hoàng có góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa 

của quê hương không? Vì sao? 

- Một số bạn có ý kiến rằng Hoàng đang là trẻ em nên chưa có quyền giới 

thiệu về các truyền thống văn hóa của quê hương. Em có đồng ý với ý kiến đó 

không? Vì sao?  

Tình huống 2: Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng Mai Chi rất yêu thích 

những điệu hát quan họ ở quê hương Bắc Ninh của mình. Ngoài giờ học, Mai Chi 

đều nhờ bà dạy hát dân ca quan họ vì thế bạn hát rất hay. Mỗi khi có chương trình 
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văn nghệ của trường, Mai Chi đều tham gia đóng góp các tiết mục văn nghệ rất 

hay. 

Câu hỏi: 

- Em có nhận xét gì về việc làm của Mai Chi? 

-  Quê hương em có những truyền thống tốt đẹp nào? Em đã làm gì để góp 

phần phát huy truyền thông tốt đẹp của quê hương mình? Bạn Mai Chi đã thực 

hiện được quyền trẻ em nào? 

Tình huống 3. Bạn A sinh ra và lớn lên ở một huyện nghèo ở miền núi, do 

trình độ dân trí thấp, nên người dân nơi đây thường bị lôi dụng, lôi kéo vướng vào 

các tệ nạn xã hội. Bạn A luôn trăn trở về việc mình có thể làm gì để giúp đỡ người 

dân quê mình.  

Câu hỏi 

- Em nhận xét gì với suy nghĩ của bạn A 

- HS có thể tham gia vào việc đấu tranh chống các tệ nạn xã hội không? 

Là bạn A em sẽ làm gì? 

- HS thảo luận nhóm. Gv quan sát, hỗ trợ HS có khó khăn trong học tập. 

- GV: Yêu cầu HS lên trình bày, tham gia hoạt động nhóm. Hướng dẫn HS cách 

trình bày (nếu cần). 

- HS: Trình bày kết quả làm việc cá nhân, nhóm. HS các nhóm nhận xét và bổ 

sung cho nhóm bạn (nếu cần). 

- GV nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc cá nhân, nhóm của HS. 

GV đưa ra các tiêu chí để đánh giá HS: 

+ Kết quả làm việc của học sinh. 

+ Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc. 

GV sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức. 

Chúng ta cần đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội và 

luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh chống các biểu 

hiện của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, lối sống thực dụng, ích kỷ; chống 

tâm lý ngại khó, ngại khổ, vô cảm, thiếu trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã 

hội. 

 Hoạt động 5: Vận dụng 

a. Mục tiêu: Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức đã được học vào thực tiễn 

cuộc sống nhằm phát triển năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực giao tiếp và hợp 

tác 

b.Nội dung: HS viết một thông điệp, làm tập san thể hiện niềm tự hào về truyền 

thống quê hương và dự định của em trong việc phát huy truyền thống quê hương 

c. Sản phẩm: Phần bài làm của HS 

d. Hướng dẫn thực hiện 

- GV giao nhiệm vụ cho HS làm ở nhà 

- Yêu cầu về sản phẩm: 
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Đối với thông điệp cần rõ ràng, ngắn gọn, thể hiện thể hiện niềm tự hào và 

giới thiệu về truyền thống quê hương. 

Đối với tập san: Lựa chọn hình ảnh hoặc tự vẽ tranh về truyền thống quê 

hương; viết lời chú thích giới thiệu về các tranh, ảnh hoặc hoạt động thể hiện thể 

hiện niềm tự hào về truyền thống quê hương. 

Sản phẩm thiết kế trên khổ giấy A4, trang trí đẹp, hài hòa. 
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PHỤ LỤC  

Nội dung và yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu của học sinh  

theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

Phẩm 

chất 

Yêu cầu cần đạt 

Cấp tiểu học Cấp trung học cơ sở 
Cấp trung học phổ 

thông 

Yêu nước 

 - Yêu thiên nhiên và có 

những việc làm thiết 

thực bảo vệ thiên 

nhiên. 

- Yêu quê hương, yêu 

Tổ quốc, tôn trọng 

các biểu trưng của đất 

nước. 

- Kính trọng, biết ơn 

người lao động, 

người có công với 

quê hương, đất nước; 

tham gia các hoạt 

động đền ơn, đáp 

nghĩa đối với những 

người có công với 

quê hương, đất nước.  

 

- Tích cực, chủ động 

tham gia các hoạt 

động bảo vệ thiên 

nhiên. 

- Có ý thức tìm hiểu 

truyền thống của gia 

đình, dòng họ, quê 

hương; tích cực học 

tập, rèn luyện để phát 

huy truyền thống của 

gia đình, dòng họ, quê 

hương.  

- Có ý thức bảo vệ các 

di sản văn hoá, tích 

cực tham gia các hoạt 

động bảo vệ, phát huy 

giá trị của di sản văn 

hoá. 

- Tích cực, chủ động 

vận động người khác 

tham gia các hoạt 

động bảo vệ thiên 

nhiên. 

- Tự giác thực hiện và 

vận động người khác 

thực hiện các quy 

định của pháp luật, 

góp phần bảo vệ và 

xây dựng Nhà nước 

xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. 

- Chủ động, tích cực 

tham gia và vận động 

người khác tham gia 

các hoạt động bảo vệ, 

phát huy giá trị các di 

sản văn hoá.  

- Đấu tranh với các 

âm mưu, hành động 

xâm phạm lãnh thổ, 

biên giới quốc gia, 

các vùng biển thuộc 

chủ quyền và quyền 

chủ quyền của quốc 

gia bằng thái độ và 

việc làm phù hợp với 

lứa tuổi, với quy định 

của pháp luật. 

- Sẵn sàng thực hiện 

nghĩa vụ bảo vệ Tổ 

quốc. 

Nhân ái 

Yêu quý  

mọi 

người 

 

 

 

- Yêu thương, quan 

tâm, chăm sóc người 

thân trong gia đình. 

- Yêu quý bạn bè, 

thầy cô; quan tâm, 

- Trân trọng danh dự, 

sức khoẻ và cuộc sống 

riêng tư của người 

khác. 

- Không đồng tình với 

cái ác, cái xấu; không 

- Quan tâm đến mối 

quan hệ hài hoà với 

những người khác. 

– Tôn trọng quyền và 

lợi ích hợp pháp của 

mọi người; đấu tranh 
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Phẩm 

chất 

Yêu cầu cần đạt 

Cấp tiểu học Cấp trung học cơ sở 
Cấp trung học phổ 

thông 

 

 

động viên, khích lệ 

bạn bè. 

- Tôn trọng người lớn 

tuổi; giúp đỡ người 

già, người ốm yếu, 

người khuyết tật; 

nhường nhịn và giúp 

đỡ em nhỏ. 

- Biết chia sẻ với 

những bạn có hoàn 

cảnh khó khăn, các 

bạn ở vùng sâu, vùng 

xa, người khuyết tật và 

đồng bào bị ảnh hưởng 

của thiên tai. 

cổ xuý, không tham 

gia các hành vi bạo 

lực; sẵn sàng bênh vực 

người yếu thế, thiệt 

thòi,... 

- Tích cực, chủ động 

tham gia các hoạt 

động từ thiện và hoạt 

động phục vụ cộng 

đồng. 

với những hành vi 

xâm phạm quyền và 

lợi ích hợp pháp của 

tổ chức, cá nhân. 

- Chủ động, tích cực 

vận động người khác 

tham gia các hoạt 

động từ thiện và hoạt 

động phục vụ cộng 

đồng. 

Tôn trọng 

sự khác 

biệt giữa 

mọi 

người 

- Tôn trọng sự khác 

biệt của bạn bè trong 

lớp về cách ăn mặc, 

tính nết và hoàn cảnh 

gia đình. 

- Không phân biệt đối 

xử, chia rẽ các bạn. 

- Sẵn sàng tha thứ cho 

những hành vi có lỗi 

của bạn. 

- Tôn trọng sự khác 

biệt về nhận thức, 

phong cách cá nhân 

của những người 

khác. 

- Tôn trọng sự đa dạng 

về văn hoá của các dân 

tộc trong cộng đồng 

dân tộc Việt Nam và 

các dân tộc khác. 

- Cảm thông và sẵn 

sàng giúp đỡ mọi 

người. 

- Tôn trọng sự khác 

biệt về lựa chọn nghề 

nghiệp, hoàn cảnh 

sống, sự đa dạng văn 

hoá cá nhân. 

- Có ý thức học hỏi 

các nền văn hoá trên 

thế giới. 

- Cảm thông, độ 

lượng với những 

hành vi, thái độ có lỗi 

của người khác. 

Chăm chỉ 

Ham học - Đi học đầy đủ, đúng 

giờ. 

- Thường xuyên hoàn 

thành nhiệm vụ học 

tập. 

- Ham học hỏi, thích 

đọc sách để mở rộng 

hiểu biết. 

- Có ý thức vận dụng 

kiến thức, kĩ năng học 

được ở nhà trường 

vào đời sống hằng 

ngày. 

- Luôn cố gắng vươn 

lên đạt kết quả tốt 

trong học tập. 

- Thích đọc sách, báo, 

tìm tư liệu trên mạng 

Internet để mở rộng 

hiểu biết. 

- Có ý thức vận dụng 

kiến thức, kĩ năng học 

được ở nhà trường, 

trong sách báo và từ 

các nguồn tin cậy khác 

vào học tập và đời 

sống hằng ngày. 

- Có ý thức đánh giá 

điểm mạnh, điểm yếu 

của bản thân, thuận 

lợi, khó khăn trong 

học tập để xây dựng 

kế hoạch học tập. 

- Tích cực tìm tòi và 

sáng tạo trong học 

tập; có ý chí vượt qua 

khó khăn để đạt kết 

quả tốt trong học tập. 
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Phẩm 

chất 

Yêu cầu cần đạt 

Cấp tiểu học Cấp trung học cơ sở 
Cấp trung học phổ 

thông 

Chăm 

làm 

- Thường xuyên tham 

gia các công việc của gia 

đình vừa sức với bản 

thân. 

- Thường xuyên tham 

gia các công việc của 

trường lớp, cộng 

đồng vừa sức với bản 

thân. 

- Tham gia công việc 

lao động, sản xuất 

trong gia đình theo 

yêu cầu thực tế, phù 

hợp với khả năng và 

điều kiện của bản 

thân. 

- Luôn cố gắng đạt kết 

quả tốt trong lao động ở 

trường lớp, cộng đồng. 

- Có ý thức học tốt các 

môn học, các nội dung 

hướng nghiệp; có hiểu 

biết về một nghề phổ 

thông. 

- Tích cực tham gia 

và vận động mọi 

người tham gia các 

công việc phục vụ 

cộng đồng. 

- Có ý chí vượt qua 

khó khăn để đạt kết 

quả tốt trong lao 

động. 

- Tích cực học tập, rèn 

luyện để chuẩn bị cho 

nghề nghiệp tương lai. 

Trung thực 

 - Thật thà, ngay thẳng 

trong học tập, lao động 

và sinh hoạt hằng ngày; 

mạnh dạn nói lên ý kiến 

của mình. 

- Luôn giữ lời hứa; 

mạnh dạn nhận lỗi, sửa 

lỗi và bảo vệ cái đúng, 

cái tốt. 

- Không tự tiện lấy đồ 

vật, tiền bạc của 

người thân, bạn bè, 

thầy cô và những 

người khác. 

- Không đồng tình với 

các hành vi thiếu 

trung thực trong học 

tập và trong cuộc 

sống. 

- Luôn thống nhất giữa 

lời nói với việc làm. 

- Nghiêm túc nhìn 

nhận những khuyết 

điểm của bản thân và 

chịu trách nhiệm về 

mọi lời nói, hành vi 

của bản thân. 

- Tôn trọng lẽ phải; 

bảo vệ điều hay, lẽ 

phải trước mọi người; 

khách quan, công 

bằng trong nhận thức, 

ứng xử. 

- Không xâm phạm 

của công. 

- Đấu tranh với các 

hành vi thiếu trung 

thực trong học tập và 

trong cuộc sống.  

 

 

 

- Nhận thức và hành 

động theo lẽ phải. 

- Sẵn sàng đấu tranh 

bảo vệ lẽ phải, bảo vệ 

người tốt, điều tốt. 

- Tự giác tham gia và 

vận động người khác 

tham gia phát hiện, 

đấu tranh với các 

hành vi thiếu trung 

thực trong học tập và 

trong cuộc sống, các 

hành vi vi phạm 

chuẩn mực đạo đức 

và quy định của pháp 

luật. 

 

Trách nhiệm 

Có trách 

nhiệm 

- Có ý thức giữ gìn vệ 

sinh, rèn luyện thân 

- Có thói quen giữ gìn 

vệ sinh, rèn luyện thân 

thể, chăm sóc sức khoẻ. 

- Tích cực, tự giác và 

nghiêm túc rèn luyện, 
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Phẩm 

chất 

Yêu cầu cần đạt 

Cấp tiểu học Cấp trung học cơ sở 
Cấp trung học phổ 

thông 

với bản 

than 

thể, chăm sóc sức 

khoẻ. 

- Có ý thức sinh hoạt 

nền nếp. 

 

- Có ý thức bảo quản 

và sử dụng hợp lí đồ 

dùng của bản thân. 

- Có ý thức tiết kiệm thời 

gian; sử dụng thời gian 

hợp lí; xây dựng và thực 

hiện chế độ học tập, sinh 

hoạt hợp lí. 

- Không đổ lỗi cho 

người khác; có ý thức 

và tìm cách khắc phục 

hậu quả do mình gây 

ra. 

tu dưỡng đạo đức của 

bản thân. 

- Có ý thức sử dụng 

tiền hợp lí khi ăn 

uống, mua sắm đồ 

dùng học tập, sinh 

hoạt. 

- Sẵn sàng chịu trách 

nhiệm về những lời 

nói và hành động của 

bản thân. 

Có trách 

nhiệm với 

gia đình 

- Có ý thức bảo quản, 

giữ gìn đồ dùng cá 

nhân và gia đình. 

- Không bỏ thừa đồ 

ăn, thức uống; có ý 

thức tiết kiệm tiền 

bạc, điện nước trong 

gia đình. 

- Quan tâm đến các 

công việc của gia 

đình. 

- Có ý thức tiết kiệm 

trong chi tiêu của cá 

nhân và gia đình. 

- Có ý thức làm tròn 

bổn phận với người 

thân và gia đình. 

- Quan tâm bàn bạc với 

người thân, xây dựng 

và thực hiện kế hoạch 

chi tiêu hợp lí trong gia 

đình.  

Có trách 

nhiệm 

với nhà 

trường và 

xã hội 

- Tự giác thực hiện 

nghiêm túc nội quy 

của nhà trường và các 

quy định, quy ước của 

tập thể; giữ vệ sinh 

chung; bảo vệ của 

công. 

- Không gây mất trật 

tự, cãi nhau, đánh 

nhau. 

- Nhắc nhở bạn bè 

chấp hành nội quy 

trường lớp; nhắc nhở 

người thân chấp hành 

các quy định, quy ước 

nơi công cộng. 

- Có trách nhiệm với 

công việc được giao ở 

trường, ở lớp. 

- Tích cực tham gia 

các hoạt động tập thể, 

hoạt động xã hội phù 

hợp với lứa tuổi. 

- Quan tâm đến các 

công việc của cộng 

đồng; tích cực tham 

gia các hoạt động tập 

thể, hoạt động phục vụ 

cộng đồng. 

- Tôn trọng và thực 

hiện nội quy nơi công 

cộng; chấp hành tốt 

pháp luật về giao 

thông; có ý thức khi 

tham gia các sinh hoạt 

cộng đồng, lễ hội tại 

địa phương 

- Không đồng tình với 

những hành vi không 

phù hợp với nếp sống 

văn hoá và quy định ở 

nơi công cộng. 

- Tham gia, kết nối 

Internet và mạng xã 

hội đúng quy định; 

không tiếp tay cho kẻ 

- Tích cực tham gia 

và vận động người 

khác tham gia các 

hoạt động công ích. 

- Tích cực tham gia 

và vận động người 

khác tham gia các 

hoạt động tuyên 

truyền pháp luật. 

- Đánh giá được hành 

vi chấp hành kỉ luật, 

pháp luật của bản 

thân và người khác; 

đấu tranh phê bình 

các hành vi vô kỉ luật, 

vi phạm pháp luật. 
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Phẩm 

chất 

Yêu cầu cần đạt 

Cấp tiểu học Cấp trung học cơ sở 
Cấp trung học phổ 

thông 

xấu phát tán thông tin 

ảnh hưởng đến danh 

dự của tổ chức, cá 

nhân hoặc ảnh hưởng 

đến nếp sống văn hoá, 

trật tự an toàn xã hội. 

Có trách 

nhiệm 

với môi 

trường 

sống 

- Có ý thức chăm sóc, 

bảo vệ cây xanh và 

các con vật có ích. 

- Có ý thức giữ vệ 

sinh môi trường, 

không xả rác bừa bãi. 

- Không đồng tình với 

những hành vi xâm 

hại thiên nhiên. 

- Sống hoà hợp, thân 

thiện với thiên nhiên. 

- Có ý thức tìm hiểu và 

sẵn sàng tham gia các 

hoạt động tuyên 

truyền, chăm sóc, bảo 

vệ thiên nhiên; phản 

đối những hành vi 

xâm hại thiên nhiên. 

- Có ý thức tìm hiểu và 

sẵn sàng tham gia các 

hoạt động tuyên 

truyền về biến đổi khí 

hậu và ứng phó với 

biến đổi khí hậu. 

- Hiểu rõ ý nghĩa của 

tiết kiệm đối với sự 

phát triển bền vững; 

có ý thức tiết kiệm tài 

nguyên thiên nhiên; 

đấu tranh ngăn chặn 

các hành vi sử dụng 

bừa bãi, lãng phí vật 

dụng, tài nguyên. 

- Chủ động, tích cực 

tham gia và vận động 

người khác tham gia 

các hoạt động tuyên 

truyền, chăm sóc, bảo 

vệ thiên nhiên, ứng phó 

với biến đổi khí hậu và 

phát triển bền vững. 
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